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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng      năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
Mã ngành, nghề: 5810104
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 01 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Quản trị lữ hành trình độ trung cấp là ngành, nghề trực tiếp thực hiện, quản lý và điều phối các hoạt động du lịch lữ hành. Nhiệm vụ của nghề quản trị lữ hành bao gồm: thiết kế chương trình du lịch; điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng để duy trì thị phần, thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác; đảm bảo an  toàn, an ninh cho khách hàng theo quy định; quản lý, giám sát nhân sự và đánh giá kết quả công việc một cách chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao.
Các công việc chủ yếu được thực hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, văn phòng đại lý lữ hành và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trong điều kiện môi trường làm việc rất đa dạng, phong phú, thường xuyên có sự giao tiếp với khách hàng, với các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác trong và ngoài nước.

Để hành nghề người lao động cần được trang bị các công cụ, máy móc thiết bị như: thiết bị văn phòng, phương tiện liên lạc, tài liệu chuyên môn…Có kiến thức nghiệp vụ và ngoại ngữ; có sức khỏe, ngoại hình phù hợp; có khả năng giao tiếp ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, nghề quản trị lữ hành đòi hỏi người lao động phải có năng lực chỉ đạo, điều hành, giám sát các công việc nêu trên và có trình độ ngoại ngữ thích ứng với từng cấp quản trị.

1.2. Mục tiêu cụ thể:


-  Kiến thức

+ Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật du lịch, Luật di sản văn hóa, Luật bảo vệ môi trường, Pháp luật trong kinh doanh...;

+ Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành;
+ Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành; mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Xác định được cách thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng;

+ Mô tả được quy trình xây dựng chương trình du lịch;

+ Trình bày được qui trình lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

+ Xác định được quy trình và các phương thức tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu;

+ Trình bày được các bước trong quá trình điều hành, thực hiện chương trình du lịch;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

-  Kỹ năng:
+ Tổ chức khảo sát, điều hành và thiết kế được chương trình du lịch cơ bản;

+ Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách;

+ Tham gia tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả;

+ Điều hành thực hiện chương trình du lịch theo đúng quy trình;

+ Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

+ Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành;

+ Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả;

+ Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận lữ hành;

+ Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với các nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc sử dụng các phần mềm đặt giữ chỗ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch theo yêu cầu của khách hàng;

+ Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc và thuyết phục được khách hàng;

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác;

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc;

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống;

+ Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh du lịch, kinh doanh lữ hành;

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Kiến thức pháp luật, phẩm chất chính trị theo quy định chung:

+ Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm công dân, văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật.

+ Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch. 

+ Tuân thủ và thực hiện theo Luật du lịch. 

+ Thực hiện nội quy, quy định của doanh nghiệp.

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc.

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

+ Thiết kế chương trình du lịch;

+ Marketing và truyền thông;

+ Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;

+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

Tại các các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch như các phòng vé, đại lý du lịch, công ty du lịch, các cơ quan tổ chức liên quan hoạt động du lịch theo yêu cầu của công việc.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 23
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 55 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 885 giờ.
- Khối lượng lý thuyết:  467 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 733 giờ.
- Thời gian khóa học: 01 năm.
3. Nội dung chương trình: 

	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	315
	149
	148
	18

	01
	Giáo dục Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	03
	Giáo dục thể chấ
	1
	30
	4
	24
	2

	04  
	Giáo dục Quốc phòng và An nin
	3
	45
	21
	21
	3

	05
	Tin học 
	3
	45
	15
	29
	1

	06
	Tiếng Anh 1
	3
	60
	20
	30
	2

	07
	Tiếng Anh 2
	2
	30
	10
	26
	2

	08
	Kỹ năng mềm
	4
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	36
	885
	276
	585
	24

	II.1
	Môn học cơ sở
	11
	195
	125
	60
	10

	09
	Tổng quan du lịch
	2
	30
	28
	
	2

	10
	Giao tiếp trong du lịch
	3 (2/1)
	60
	28
	30
	2

	11
	Văn hóa Việt Nam
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	12
	Tâm lý khách du lịch
	2
	30
	28
	
	2

	13
	Luật du lịch Việt Nam
	2
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	21
	630
	95
	525
	10

	14
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	45
	43
	
	2

	15
	Nghiệp vụ văn phòng
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	16
	Nghiệp vụ lữ hành
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	17
	Xây dựng chương trình du lịch
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	18
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	19
	Đồ án_ Tổ chức sự kiện trong du lịch
	1
	45
	
	45
	

	20
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn 
	4
	60
	56
	0
	4

	21
	Tổ chức sự kiện
	2
	30
	28
	
	2

	22
	Văn hóa ẩm thực
	2
	30
	28
	
	2

	23
	Quản lý chất lượng dịch vụ 
	2
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	55
	1200
	425
	733
	42


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với ngành, nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho những học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.
4.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2019


HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Quản trị lữ hành
Mã ngành, nghề:  5810104

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổng quan du lịch
Mã môn học: 09
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Tổng quan du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị Lữ hành.
· Tính chất: 

+ Tổng quan du lịch là môn học lý thuyết.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong hoạt động du lịch.

+ Xác định được các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.

+ Trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch.

+ Trình bày được các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch

· Kỹ năng: 

+ Giải thích được các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

+ Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.

+ Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch.

+ Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.

+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Mở đầu
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Khái  quát về hoạt động du lịch
	15
	14
	0
	1

	
	1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam


1.1. Quá trình hình thành và phát triển du lịch trên thế giới

1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch của Việt Nam
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2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu. 
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

1. Mục tiêu:

· Trình bày được đối tượng nghiên cứu của môn học và phương pháp nghiên cứu môn học.

· Xác định được nội dung của môn học

· Chủ động trong quá trình áp dụng các phương pháp nghiên cứu môn học trong học tập.

2. Nội dung chương:

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học.

2. Nội dung của môn học.

3. Phương pháp nghiên cứu môn học.

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.

Chương 1: Khái quát về hoạt động du lịch



Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu: 

- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch, các loại hình du lịch, nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch, thời vụ du lịch.

- Phân biệt được một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu.

- Vận dụng được kiến thức đã học vào xác định nhu cầu du lịch, khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch.

- Tự hào về ngành du lịch Việt Nam; nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong tìm hiểu hoạt động du lịch.


2. Nội dung chương:










1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam

1.1. Quá trình hình thành và phát triển du lịch trên thế giới

1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch của Việt Nam

2. Một số khái niệm cơ bản





2.1. Du lịch

2.2. Khách du lịch

2.3. Một số khái niệm khác

3. Các loại hình du lịch tiêu biểu






3.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ

3.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi

3.3. Phân loại theo thời gian của chuyến đi

3.4. Phân loại theo phương thức hợp đồng

3.5. Phân loại theo tài nguyên du lịch

4. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch



4.1. Nhu cầu du lịch

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các loại nhu cầu du lịch

4.2. Sản phẩm du lịch

4.2.1. Khái niệm và các loại sản phẩm du lịch

4.2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch

5. Thời vụ du lịch







5.1. Khái niệm 

5.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch

5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

5.4. Một số biện pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch

6. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu               

6.1. Hotel

6.2. Motel

6.3. Làng du lịch

6.4. Camping

6.5. Tàu Du lịch

6.6. Caraval

6.7. Bungalow

6.8. Resort

6.9. Homestays

Kiểm tra









Chương 2: Các điều kiện để phát triển du lịch 

Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các điều kiện chung và điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch.

- Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế, văn hoá - xã hội, môi trường tự nhiên.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Có thái độ hợp tác, nghiêm túc và cách nhìn tổng quát, khách quan về du lịch  trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác.


2. Nội dung chương:










1. Các điều kiện để phát triển du lịch



1.1. Các điều kiện chung

1.1.1. 
Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội

1.1.2.
Điều kiện kinh tế

1.1.3. Chính sách phát triển du lịch

1.1.4.
Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch

1.2. Các điều kiện đặc trưng

1.2.1. 
Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. 
Tài nguyên du lịch nhân văn

1.2.3. 
Sự sẵn sàng đón tiếp khách

1.2.4. 
Các sự kiện đặc biệt

2. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác


2.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế

2.1.1. Tác động của du lịch đến nền kinh tế

2.1.2. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triển du lịch

2.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá - xã hội

2.2.1. Tác động của du lịch đối với văn hóa - xã hội

2.2.2. Vai trò của văn hóa - xã hội đối với du lịch

2.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường tự nhiên

2.3.1. Tác động của du lịch đối với môi trường tự nhiên

2.3.2. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với du lịch

Kiểm tra







Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch



    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm nguồn nhân lực du lịch.

- Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch

- Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.

- Trình bày được các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Tích cực học tập nâng cao hiểu biết về các ngành nghề trong ngành du lịch cũng như rèn luyện các kỹ năng chuyên môn phù hợp.




2. Nội dung chương:


1. Khái quát về nguồn nhân lực trong du lịch




1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch

1.2.1. Nhóm lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

1.2.2. Nhóm lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành du lịch

1.2. 3. Nhóm lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch

2. Lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch 



2.1. Đặc điểm lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch

2.2. Yêu cầu đối với người lao động trong ngành kinh doanh du lịch 

Kiểm tra









IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn lắp, đủ ánh sáng.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình Tổng quan du lịch,

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 

- Flip chart, bút dạ, giấy khổ A2, A4...

4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập: Thư viện nhà trường.

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học.

+ Đối với người học: Tham dự đủ thời gian qui định của môn học ; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung: 

- Kiến thức:

+ Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.

+ Trình bày những khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch.

+ Xác định các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.

+ Trình bày các điều kiện để phát triển du lịch.

+ Trình bày các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch

- Kỹ năng: 

+ Giải thích các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

+ Phân tích mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.

+ Phân biệt các nhóm lao động trong ngành du lịch.

+ Giải thích các đặc điểm lao động trong ngành du lịch.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.

+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: Kiểm tra kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình áp dụng cho sinh viên Trung cấp Quản trị Lữ hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải, thảo luận, chiếu hình ảnh - clip minh họa.

+ Hướng dẫn tự học,

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch hoặc tương đương.

+ Có kiến thức thực tế về ngành du lịch.

+ Được học các lớp nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của trình độ đào tạo, có khả năng truyền đạt cho người học.

+ Giáo viên  trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để sinh viên ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Đối với người học:

+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Chương 1: Khái niệm; phân loại; nhu cầu; sản phẩm du lịch và thời vụ du lịch.

- Chương 2: Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác; các điều kiện phát triển du lịch.

- Chương 3: Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch; đặc điểm và yêu cầu của lao động trong ngành du lịch.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

-  Trần Thị Mai - Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006.

- Vũ Đức Minh - Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục - 1999.

- Trần Đức Thanh - Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2000.

- Trần Thị Thúy Lan, Nguyễn Đình Quang - Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Hà Nội - 2005.

- Nguyễn Vũ Hà, Đoàn Mạnh Cương - Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006

- Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà - Giáo trình Kinh tế Du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2004.

- Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương - Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2004.

- Hồ Lý Long - Giáo trình Tâm lý khách du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006.

- Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long - Tài nguyên du lịch, NXB Giáo dục - 2007.

- Luật du lịch - NXB Chính trị Quốc gia – 2005
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Giao tiếp trong du lịch
Mã môn học: 10
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Giao tiếp trong kinh doanh là môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở trong chương trình khung trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành.
· Tính chất: 

+ Giao tiếp trong kinh doanh là môn học tích hợp lý thuyết với thực hành.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn học.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được bản chất của giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp. 

+ Trình bày được các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao

+ Mô tả được tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới

· Kỹ năng: 

+ Hiểu và vận dụng các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao.

+ Hiểu và vận dụng những kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng nghe, nói, viết, phỏng vấn xin việc một cách hiệu quả.

+ Hiểu được các tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới và vận dụng được trong một số tình huống giao tiếp.

+ Từng bước rèn luyện để hình thành được phong cách giao tiếp văn minh lịch sự của người làm du lịch nói chung và trong lĩnh vực hướng dân du lịch nói riêng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tôn trọng sự khác  biệt về văn hóa khi giao tiếp với những đối tượng khác nhau

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tỉ mỉ về văn hóa giao tiếp của từng nước

+ Tuân thủ các quy tắc, lễ nghi trong quá trình giao tiếp với khách hàng

+ Nhanh nhẹn, linh hoạt khi giao tiếp với khách hàng
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Khái quát về hoạt động giao tiếp
	13
	7
	5
	1

	
	1. Bản chất của giao tiếp
   

1.1. Giao tiếp là gì?

1.2. Quá trình giao tiếp

1.3. Các loại hình giao tiếp
	4
	3.5
	0.5
	0

	
	2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp

2.1. Ngôn ngữ nói

2.2. Ngôn ngữ viết

2.3. Ngôn ngữ biểu cảm
	7
	3.5
	3.5
	0

	
	3. Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp

3.1.Thích được giao tiếp với người khác

3.2. Thích được người khác khen và quan tâm đến mình

3.3. Con người ai cũng thích cái đẹp

3.4. Thích tò mò, thích điều mới lạ, thích những cái mà mình không có, có một rồi lại muốn có hai.

3.5. Con người luôn sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm

3.6. Con người luôn đặt niềm tin và hi vọng vào điều mình đang theo đuổi

3.7. Con người luôn luôn tự mâu thuẫn với chính mình

3.8. Con người thích tự khẳng định mình, thích được người khác đánh giá về mình, thích tranh đua.
	1
	0
	1
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	
	
	1

	2
	Chương 2: Nghi thức giao tiếp xã giao
	9
	4
	5
	0

	
	1.Nghi thức gặp gỡ, làm quen

1.1. Chào hỏi

1.2. Giới thiệu làm quen

1.3. Bắt tay

1.4. Danh thiếp

1.5. Ôm hôn

1.6. Tặng hoa

1.7. Khoát tay

1.8. Mời nhảy
	5
	2
	3
	0

	
	2. Nghi thức xử sự trong giao tiếp

2.1. Ra vào cửa

2.2. Lên xuống cầu thang

2.3. Sử dụng thang máy

2.4. Áo khoác ngoài

2.5. Châm thuốc xã giao

2.6. Quà tặng

2.7. Tiếp xúc nơi công cộng
	4
	2
	2
	0

	3
	Chương 3: Các kỹ năng giao tiếp trong du lịch
	24
	11
	12
	1

	
	1. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu

1.1. Diện mạo con người

1.2. Mỉm cười/Nụ cười

1.3. Tự tin

1.4. Chủ động/cá tính
	4
	1.5
	2.5
	0

	
	2. Kỹ năng nói trước đám đông

2.1. Chuẩn bị

2.2. Thực hiện bài nói

2.3. Kết thúc bài nói
	5
	2.5
	2.5
	0

	
	3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

3.1. Trước khi đi phỏng vấn

3.2. Khi đi phỏng vấn

3.3. Sau khi phỏng vấn
	4
	1.5
	2.5
	0

	
	4 . Kỹ năng giao tiếp quan điện thoại

4.1. Người gọi điện thoại

4.2. Người nhận điện thoại
	4
	1.5
	2.5
	0

	
	5. Kỹ năng nghe có hiệu quả trong giao tiếp

5.1. Lợi ích của việc biết lắng nghe người khác

5.2. Lắng nghe hiệu quả trong giao tiếp
	3
	2
	1
	0

	
	6. Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh du lịch

6.1. Phân loại thư tín

6.2. Kết cấu thư tín

6.3. Nguyên tắc và cách thức viết thư
	3
	2
	1
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	
	
	1

	4
	Chương 4: Tập quán giao tiếp tiêu  biểu trên thế giới
	14
	6
	8
	0

	
	1. Tập quán giao tiếp theo tôn giáo

1.1. Phật giáo 

1.2. Hồi giáo 

1.3. Cơ đốc giáo 
	5
	3.5
	1.5
	0

	
	2. Tập quán giao tiếp theo vùng lãnh thổ

2.1.Tập quán giao tiếp người Châu Á

2.2.Tập quán giao tiếp người Châu Âu
	9
	2.5
	6.5
	0

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

Chương 1: Khái quát về hoạt động giao tiếp                              Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm của giao tiếp, kỹ năng giao tiếp

- Xác định được các vai trò trong giao tiếp và các loại hình giao tiếp.

- Xác định các yêu cầu cơ bản khi sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.

- Giải thích được một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp

- Tích cực, chủ động, hợp tác trong giao tiếp

2. Nội dung chương:

1. Bản chất của giao tiếp
    






1.1. Khái niệm giao tiếp và kỹ năng giao tiếp

1.1.1. Khái niệm giao tiếp

1.1.2. Khái niệm kỹ năng giao tiêp

1.2. Quá trình giao tiếp

1.2.1. Sơ đồ của quá trình giao tiếp

1.2.2. Các yếu tố của quá trình giao tiếp

1.3. Các loại hình giao tiếp

1.3.1. Phân loại giao tiếp theo tính chất của giao tiếp

1.3.2. Phân loại giao tiếp theo quy cách giao tiếp

1.3.3. Phân loại giao tiếp theo vị thế

1.3.4. Phân loại giao tiếp theo số lượng người tham gia giao tiếp và tính chất mối quan hệ giữa họ.

2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp

2.1. Ngôn ngữ nói

2.1.1. Âm giọng

2.1.2. Ngôn từ

2.2. Ngôn ngữ viết

2.3. Ngôn ngữ biểu cảm

2.3.1. Ánh mắt, nét mặt, nụ cười

2.3.2. Trang phục, trang điểm và trang sức

2.3.3. Tư thế, động tác

2.3.4. Khoảng cách, vị trí

3. Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp



3.1. Thích được giao tiếp với người khác

3.2. Thích được người khác khen và quan tâm đến mình

3.3. Con người ai cũng thích cái đẹp

3.4. Thích tò mò, thích điều mới lạ, thích những cái mà mình không có, có một lại muốn có hai

3.5. Con người luôn sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm

3.6. Con người luôn đặt niềm tin và hi vọng vào điều mình đang theo đuổi

3.7. Con người luôn luôn tự mâu thuẫn với chính mình

3.8. Con người thích tự khẳng định mình, thích được người khác đánh giá về mình, thích tranh đua.


Bài kiểm tra số 1

Chương 2: Nghi thức giao tiếp xã giao


  
  Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung các nguyên tắc trong các nghi thức giao tiếp cơ bản: nghi thức gặp gỡ làm quen, nghi thức xử sự trong giao tiếp, nghi thức tổ chức tiếp xúc và chiêu đãi, trang phục khi giao tiếp.

- Vận dụng các nguyên tắc trong các nghi thức gặp gỡ, làm quen; nghi thức xử sự trong giao tiếp.

2. Nội dung chương:

1. Nghi thức gặp gỡ, làm quen





1.1. Chào hỏi

1.2. Giới thiệu làm quen

1.3. Bắt tay

1.4. Danh thiếp

1.5. Ôm hôn

1.6. Tặng hoa

1.7. Khoát tay

1.8. Mời nhảy

2. Nghi thức xử sự trong giao tiếp






2.1. Ra vào cửa

2.2. Lên xuống cầu thang

2.3. Sử dụng thang máy

2.4. Áo khoác ngoài

2.5. Châm thuốc xã giao

2.6. Quà tặng

2.7. Tiếp xúc nơi công cộng

Chương 3: Các kỹ năng giao tiếp trong du lịch 
   
          Thời gian: 24 giờ 
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được những yêu cầu thực hiện kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, nghe, nói, viết, trả lời phỏng vấn xin việc, giao tiếp qua điện thoại hiệu quả trong môi trường kinh doanh du lịch.

- Tạo ấn tượng ban đầu khi giao tiếp với khách hàng

- Phân tích được lợi ích của việc lắng nghe, những thói quen xấu trong lắng nghe cần tránh.

- Thực hiện tốt các kỹ năng nói, nghe, trả lời phỏng vấn, giao tiếp điện thoại và viết thư tín hiệu quả trong kinh doanh.

- Luôn tự giác, chủ động rèn luyện kỹ năng nghe, nói, viết, trả lời phỏng vấn hiệu quả.

2. Nội dung chương:

1. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu

1.1. Diện mạo con người

1.2. Mỉm cười/Nụ cười

1.3. Tự tin

1.4. Chủ động/cá tính

2. Kỹ năng nói trước đám đông

2.1. Chuẩn bị

2.1.1. Phân tích khán giả

2.1.2. Chuẩn bị nội dung 

2.1.3. Tập luyện

2.2. Thực hiện bài nói

2.2.1. Mở đầu ấn tượng

2.2.2. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

2.2.2. Những điều cần lưu ý khi nói trước đám đông

2.3. Kết thúc bài nói

3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

3.1. Trước khi đi phỏng vấn

3.1.1. Chuẩn bị hồ sơ

3.1.2. Tìm hiểu thông tin về công ty mình ứng tuyển

3.1.3. Dự đoán các câu hỏi có thể gặp phải trong quá trình phỏng vấn

3.1.4. Trang phục

3.2. Khi đi phỏng vấn

3.3. Sau khi phỏng vấn

4. Kỹ năng giao tiếp quan điện thoại

4.1. Người gọi điện thoại

4.1.1. Chuẩn bị gọi điện thoại

4.1.2. Khi gọi điện thoại

4.1.3. Kết thúc cuộc gọi

4.2. Người nhận điện thoại

5. Kỹ năng nghe có hiệu quả trong giao tiếp

5.1. Lợi ích của việc biết lắng nghe người khác

5.2. Lắng nghe hiệu quả trong giao tiếp

6. Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh du lịch

6.1. Phân loại thư tín

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.2. Kết cấu thư tín

6.2.1. Nội dung

6.2.2. Hình thức

6.3. Nguyên tắc và cách thức viết thư

6.3.1. Nguyên tắc viết thư tín

6.3.2. Cách thức viết thư tín

Bài kiểm tra số 2








Chương 4: Tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới
            Thời gian: 14 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm của các các kỹ năng giao tiếp tiêu biểu theo tôn giáo và theo vùng lãnh thổ.

- Phân biệt được tập quán giao tiếp của người theo Phật giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

- So sánh và chỉ ra sự khác biệt trong tập quán giao tiếp của người Châu Á, Châu Âu, Mỹ và Nam Mỹ.

- Nhận thức đúng đắn về ứng xử chuyên nghiệp và linh hoạt trong giao tiếp với khách du lịch đến từng các vùng lãnh thổ khác nhau hoặc theo các tôn giáo khác nhau.

2. Nội dung chương:

1. Tập quán giao tiếp theo tôn giáo

1.1. Phật giáo 

1.2. Hồi giáo 

1.3. Cơ đốc giáo 

2. Tập quán giao tiếp theo vùng lãnh thổ




2.1. Tập quán giao tiếp người Châu Á

2.1.1.
Đặc điểm chung về tập quán giao tiếp người Châu Á

2.1.2.
Tập quán giao tiếp một số nước tiêu biểu

2.2. Tập quán giao tiếp người Châu Âu

2.2.1.
Đặc điểm chung về tập quán giao tiếp người Châu Âu

2.2.2.
Tập quán giao tiếp một số nước tiêu biểu

2.3. Tập quán giao tiếp các nước Nam Mỹ và người Mỹ

2.3.1. Tập quán giao tiếp một số nước Nam Mỹ

2.3.2. Tập quán giao tiếp người Mỹ



IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình Giao tiếp trong du lịch

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn chiếu, máy tính xách tay

- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, clip chart, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: Tham dự đầy đủ thời gian qui định của MH ; hoàn thành đủ số chương kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được bản chất của giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp. 

+ Trình bày được các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao

+ Mô tả được tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới

- Kỹ năng:

+ Hiểu và vận dụng các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao.

+ Hiểu và vận dụng những kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng nghe, nói, viết, phỏng vấn xin việc một cách hiệu quả.

+ Hiểu được các tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới và vận dụng được trong một số tình huống giao tiếp.

+ Từng bước rèn luyện để hình thành được phong cách giao tiếp văn minh lịch sự của người làm du lịch nói chung và trong lĩnh vực hướng dân du lịch nói riêng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tôn trọng sự khác  biệt về văn hóa khi giao tiếp với những đối tượng khác nhau

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tỉ mỉ về văn hóa giao tiếp của từng nước

+ Tuân thủ các quy tắc, lễ nghi trong quá trình giao tiếp với khách hàng

+ Nhanh nhẹn, linh hoạt khi giao tiếp với khách hàng
2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	 1 giờ

	2
	Kiểm tra lý thuyết
	 1 giờ


VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho người học trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Phương pháp giảng dạy: 

+ Trong khi giảng dạy giáo viên có thể áp dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy lý thuyết như: diễn giảng, quy nạp, nêu vấn đề, có sơ đồ hình vẽ minh hoạ.

+ Kết hợp dạy lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành các nghi thức, tổ chức thảo luận theo nhóm các bài tập xử lý tình huống.

- Đối với giáo viên:

+ Trên cơ sở chương trình môn học phải nghiên cứu tài liệu để viết bài giảng.

+ Chuẩn bị sưu tầm sơ đồ, tranh ảnh, hình họa để minh hoạ nội dung bài giảng. 

+ Xây dựng những bài tập tình huống để sinh viên thực hành và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống.

- Đối với người học: Để tiếp thu tốt những kiến thức chung về hoạt động giao tiếp, ứng xử, sinh viên phải:

+ Tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia xây dựng bài giảng, giải quyết những tình huống trong bài tập do giáo viên hay sinh viên trong lớp đưa ra.

+ Tự quan sát, tạo môi trường thuận lợi, vận dụng những kiến thức đã học trong thực tế cuộc sống và công việc.

+ Từng bước hình thành kỹ năng giao tiếp thông thường và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1 (phần 1,2), chương 2, 3, 4.

4. Tài liệu tham khảo:

- Dương Thị Liễu, Bài Giảng Kỹ năng thuyết trình, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008.
- Chu Văn Đức, Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, NXB Hà Nội, 2005

- Trần Thị Thu Hà, Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh, NXB Hà Nội, 2006.

- Vũ Thị Phượng, Giao tiếp trong kinh doanh, NXB Tài Chính, 2004.

- Đinh Văn Đáng, Kỹ năng giao tiếp, NXB Lao động Xã hội, 2006.

- Trịnh Xuân Dũng, Đinh Văn Đáng, Kỹ năng giao tiếp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

- Lê Đăng Lăng, Kỹ năng quản trị bán hàng, NXB Thống Kê, 2009.

- Phạm Mai Hương, Nghệ thuật kinh doanh và ứng xử văn hóa một số nước trên thế giới, NXB Văn hóa Thông tin, 2005.

- Tùng Linh, Nghệ thuật chăm sóc khách hàng, NXB Từ điển Bách khoa, 2005.

- Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba, Tài hùng biện của các nguyên thủ quốc gia, NXB Thanh Niên, 2009.

- Đỗ Thị Thu Hoài, Văn hóa doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2009.

- www.tailieu.vn
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Văn hóa Việt Nam
Mã môn học: 11
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Văn hóa Việt Nam là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn nghề trong cơ sở chương trình khung trình độ đào tạo Trung cấp Quản trị lữ hành.
· Tính chất: 

+ Văn hoá Việt Nam giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam và vận dụng kiến thức, hiểu biết về văn hóa trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch

+ Văn hóa Việt Nam là môn học tích hợp lý thuyết và thực hành
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn học.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được những thành tựu văn hóa trong tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam.

+ Xác định được những ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng tới văn hoá Việt Nam;

· Kỹ năng: 

+ Phân biệt được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan.

+ Giải thích được tính chất của văn hóa.

+ Vận dụng được đặc trưng tiêu biểu của văn hoá Việt Nam vào quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch:

· Xây dựng và cập nhật thông tin điểm đến.

· Tư vấn về điểm đến cho khách du lịch.

· Thuyết minh giới thiệu về văn hóa.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam

+ Ứng xử phù hợp trong giao tiếp với khách du lịch

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Khái quát chung về văn hóa
	8
	6
	1
	1

	
	1. Khái niệm văn hóa và một số khái niệm liên quan 



1.1. Khái niệm văn hóa 

1.2. Khái niệm văn minh 

1.3.  Khái niệm văn hiến 

1.4.   Khái niệm văn vật 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Cơ cấu của văn hóa 


2.1.Văn hóa vật chất

2.2. Văn hóa tinh thần 

2.3. Văn hóa làng xã trong văn hóa Việt Nam
	6
	5
	1
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	
	
	1

	2
	Chương 2: Tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam
	22
	5
	17
	0

	
	1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử 




1.1.Văn hóa thời tiền sử 

1.2. Văn hóa thời sơ sử
	2
	1
	1
	0

	
	2. Văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc 




2.1. Văn hóa bản địa 

2.2. Giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt Hán, Việt Ấn.
	2
	1
	1
	0

	
	3. Văn hóa Việt Nam thời Đại Việt

3.1.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Ngô- Đinh- Tiền Lê
3.2.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Lý 

3.3. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Trần, Hồ 

3.4.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Hậu Lê

3.5. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Tây Sơn - Nguyễn 
	7
	0
	7
	0

	
	4. Văn hóa Việt Nam từ 1858 đến 1945

4.1. Văn hóa vật chất 

4.2. Văn hóa tinh thần 
	2
	1
	1
	0

	
	5. Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay 




5.1. Văn hóa vật chất 

5.2. Văn hóa tinh thần 
	2
	1
	1
	0

	
	6. Tổng kết 

	1
	1
	0
	0

	
	7. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế


	6
	0
	6
	0

	3
	Chương 3: Tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam
	15
	2
	12
	1

	
	1. Tín ngưỡng 



1.1. Khái niệm tín ngưỡng

1.2. Đặc điểm chung của tín ngưỡng

1.3. Một số tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam 
	4
	1
	3
	0

	
	2. Tôn giáo 




2.1. Khái niệm tôn giáo 

2.2. Đặc điểm chung của tôn giáo

2.3. Một số tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam

	5
	1
	4
	0

	
	3. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế
	5
	0
	5
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

 

1. Mục tiêu 

· Trình bày được đối tượng nghiên cứu của môn học và phương pháp nghiên cứu môn học.

· Xác định được kết cấu và nội dung của môn học

· Chủ động trong quá trình áp dụng các phương pháp nghiên cứu môn học trong học tập.

2. Nội dung chương:

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

2. Kết cấu và nội dung của môn học

3. Phương pháp nghiên cứu môn học   
Chương 1: Khái quát chung về văn hóa



Thời gian: 8 giờ                                     
1. Mục tiêu:


- Trình bày và phân biệt được khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật.


- Giải thích được tính chất của văn hóa.


- Xác định được cơ cấu của văn hóa.


- Phân tích được đặc điểm của một số thành tố trong cơ cấu nền văn hóa Việt Nam.

- Phân tích được các chức năng, tính chất và quy luật của văn hóa.


- Nhận thức đúng về vai trò của của văn hóa Việt Nam trong hoạt động du lịch.


- Hình thành thái độ tôn trọng nền văn hóa Việt Nam.


- Có ý thức vận dụng kiến thức văn hóa vào quá trình xây dựng bài thuyết minh và ứng xử phù hợp với phong tục tập quán của cư dân các địa phương có tuyến điểm du lịch

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm văn hóa và một số khái niệm liên quan 



1.1. Khái niệm văn hóa 

1.2. Khái niệm văn minh 

1.3.  Khái niệm văn hiến 

1.4.   Khái niệm văn vật 

2. Cơ cấu của văn hóa 







2.1.Văn hóa vật chất

2.1.1. Ăn

2.1.2. Mặc

2.1.3.Ở

2.2. Văn hóa tinh thần 

2.2.1. Phong tục tập quán

2.2.2. Lễ hội

2.2.3. Tôn giáo tín ngưỡng

2.3. Văn hóa làng xã trong văn hóa Việt Nam

Bài kiểm tra số 1

Chương 2: Tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam

                                                                                                     Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các đặc trưng văn hóa Việt Nam thời tiền sử, sơ sử, Đại Việt, từ 1958 – 1945, từ 1945 đến nay.

- Giải thích được sự phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ: thời tiền sử, sơ sử, Đại Việt, từ 1958 – 1945, từ 1945 đến nay.

- Giới thiệu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu theo tiến trình lịch sử phát triển của văn hóa.


- Hình thành thái độ tôn trọng nền văn hóa Việt Namqua các thời kỳ

- Có ý thức vận dụng kiến thức văn hóaViệt Nam qua các thời kỳ vào quá trình xây dựng bài thuyết minh và thuyết minh.

2. Nội dung chương:

1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử 




1.1.Văn hóa thời tiền sử 

1.1.1. Văn hóa  Sơn Vi

1.1.2. Văn hóa  Hòa Bình

1.1.3. Văn hóa  Bắc Sơn

1.2. Văn hóa thời sơ sử 

1.2.1. Từ văn hóa tiền Đông Sơn đến văn hóa Đông Sơn 

1.2.2. Văn hóa Sa Huỳnh 

1.2.3. Văn hóa Đồng Nai 

2. Văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc 





2.1. Văn hóa bản địa 

2.2. Giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt Hán, Việt Ấn.

3. Văn hóa Việt Nam thời Đại Việt 




3.1.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Ngô- Đinh- Tiền Lê

3.2.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Lý 

3.3. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Trần, Hồ 

3.4.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Hậu Lê

3.5. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Tây Sơn - Nguyễn

4. Văn hóa Việt Nam từ 1858 đến 1945

4.1. Văn hóa vật chất 

4.2. Văn hóa tinh thần 

5. Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay 





5.1. Văn hóa vật chất 

5.2. Văn hóa tinh thần 

6. Tổng kết 









7. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế



Chương 3: Tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam
Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở việt Nam.

- Trình bày được nguồn gốc và đặc trưng của một số tín ngưỡng tiêu biểu ở việt Nam.

- Trình bày được sự hình thành, nội dung cơ bản và sự ảnh hưởng của một số tôn giáo tiêu biểu đến văn hóa Việt Nam.

- Hình thành thái độ tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức trên trong quá trình nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo trong văn hóa Việt Nam phục vụ việc xây dựng chương trình du lịch và thuyết minh hướng dẫn khách du lịch; ứng xử phù hợp với khách và dân địa phương trong quá trình giao tiếp.

- Có ý thức tôn trọng những nét riêng trong văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam.

2. Nội dung chương:

1. Tín ngưỡng 









1.1. Khái niệm tín ngưỡng

1.2. Đặc điểm chung của tín ngưỡng

1.3. Một số tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam 

1.3.1.Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

1.3.1.1. Nguồn gốc

1.3.1.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

1.3.2.Tín ngưỡng thờ Mẫu

1.3.2.1. Nguồn gốc

1.3.2.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu

1.3.3.Tín ngưỡng thờ Thành hoàng 

1.3.3.1. Nguồn gốc

1.3.3.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ Thành hoàng

1.3.4.Tín ngưỡng phồn thực

1.3.4.1. Nguồn gốc

1.3.4.2. Đặc trưng của tín ngưỡng phồn thực

2. Tôn giáo 









2.1. Khái niệm tôn giáo 

2.2. Đặc điểm chung của tôn giáo

2.3. Một số tôn giáotiêu biểu ở Việt Nam

2.3.1.Nho giáo

2.3.1.1. Sự hình thành Nho giáo

2.3.1.2. Nội dung cơ bản của Nho giáo

2.3.1.3. Sự ảnh hưởng của Nho giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.2.Phật giáo

2.3.2.1. Sự hình thành Phật giáo

2.3.2.2. Nội dung cơ bản của Phật giáo

2.3.2.3. Sự ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.3.Đạo giáo 

2.3.3.1. Sự hình thành Đạo giáo

2.3.3.2. Nội dung cơ bản của Đạo giáo

2.3.3.3. Sự ảnh hưởng của Đạo giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.4. Kitô giáo

2.3.4.1. Sự hình thành Kitô giáo

2.3.4.2. Nội dung cơ bản củaKitô giáo

2.3.4.3. Sự ảnh hưởng của Kitô giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.5. Tin lành giáo

2.3.5.1. Sự hình thành Tin lành giáo
2.3.5.2. Nội dung cơ bản của Tin lànhgiáo
2.3.5.3. Sự ảnh hưởng của Tin lành giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.6. Hồi giáo

2.3.6.1. Sự hình thành Hồi giáo

2.3.6.2. Nội dung cơ bản của Hồi giáo

2.3.6.3. Sự ảnh hưởng của Hồi giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.7. Các tôn giáo có nguồn gốc ở Việt Nam

2.3.7.1. Đạo Cao Đài

2.3.7.2. Đạo Hòa Hảo

3. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế





Bài kiểm tra số 2










IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình Văn hóa Việt Nam

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn chiếu, máy tính xách tay

- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, clip chart, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Thực tế tại các địa phương là điểm du lịch

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đầy đủ thời gian qui định của MH; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những thành tựu văn hóa trong tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam.

+ Xác định được những ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng tới văn hoá Việt Nam;

- Kỹ năng:

+ Phân biệt được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan.

+ Giải thích được tính chất của văn hóa.

+ Vận dụng được đặc trưng tiêu biểu của văn hoá Việt Nam vào quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch:

· Xây dựng và cập nhật thông tin điểm đến.

· Tư vấn về điểm đến cho khách du lịch.

· Thuyết minh giới thiệu về văn hóa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam

+ Ứng xử phù hợp trong giao tiếp với khách du lịch
2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	2
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ


Nội dung đáng giá:

· Cơ cấu của văn hóa.

· Đặc trưng văn hóa theo tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

· Đặc điểm của tín ngưỡng thờ thành hoàng, thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu.

· Nội dung cơ bản của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Kito giáo

· Sự ảnh hưởng của tôn giáo đến văn hóa Việt Nam.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình được áp dụng cho học sinh Trung cấp Quản trị lữ hành. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên:


+ Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành du lịch, văn hoá, lịch sử;


+ Có kiến thức chuyên sâu về văn hóa;


+ Có kiến thức về một số môn liên quan như lịch sử, địa lý;


+ Có trình độ sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, câu hỏi thảo luận v.v...;


+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;


+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm. 


+ Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.


+  Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết: Nêu vấn đề; Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận; Tổng kết, đánh giá; Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

+ Áp dụng phương pháp giảng dạy thực hành:

Đối với phần thực hành của chương 2: Thiết kế chương trình tham quan một số di tích lịch sử văn hóa gắn với một số triều đại trong tiến trình lịch sử phát triển của văn hóa hoặc lựa chọn hình ảnh, video ... để người học tìm hiểu thực tế về các thành tựu văn hóa tiêu biểu.

Đối với phần thực hành của chương 3: Thiết kế chương trình tham quan một số di tích lịch sử văn hóa gắn với một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu hoặc lựa chọn hình ảnh, video ... để người học tìm hiểu thực tế về sự ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đến văn hóa Việt Nam.

Đối với phần thực hành của chương 4: Thiết kế chương trình tham quan thực tế một số địa danh tiêu biểu của một số vùng văn hóa hoặc lựa chọn hình ảnh và video minh họa cho những nét văn hóa đặc trưng của vùng.


+ Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD, overhead, máy chiếu, phim tư liệu v.v... (nếu có).


+ Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Đối với người học:


+ Có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập;


+ Có ý thức học tập tốt;


+ Tích cực chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên; tham gia thảo luận nhóm;


+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.


+ Làm bài tập ở nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, Chương 3.

4. Tài liệu tham khảo:

- Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, năm 2006

- Đinh Văn Thiên, Bắc Trung Bộ – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Hà Văn Tấn, Chùa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

- Trần Diễm Thuý, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin, năm 2005.

- Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo Dục, năm 1999
- Hà Nguyễn, Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội, NXB Thông tin và Truyền thông, 2010.

- Nguyễn Văn Trò, Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB Văn hoá Dân Tộc, năm 2007.

- Hà Văn Tấn, Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB Hội nhà văn, năm 2005.

- Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Cự, Đình Việt Nam, NXB TPHCM, 1998.

- Đinh Văn Thiên, Đồng Bằng sông Hồng – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Đinh Văn Thiên, Đông Bắc – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Nguyễn Thị Thường, Giáo trình Văn hóa học,  NXB Đại học Sư phạm, 2008.

- Trần Đăng Sinh, Giáo trình Tôn giáo học, NXB Đại học sư phạm, 2011.

- Hỏi đáp về 54 dân tộc anh em, NXB Quân đội nhân dân, 2011.

- Hỏi đáp văn hóa độc đáo trong kiến trúc nhà ở các dân tộc Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, 2011

- Phan Thuận An, Huế xưa và nay: Di tích-Danh thắng, NXB Văn hóa thông tin, 2008.

- Hà Văn Tấn, Khảo cổ học Việt Nam, 2 tập NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1998.

- Phạm Côn Sơn, Làng nghề truyền thống Việt Nam, NXB Văn hoá Dân Tộc, năm 2007.

- Nguyễn Thanh Xuân, Một số tôn giáo chính ở Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, 2005.

- Đinh Văn Thiên, Nam Trung Bắc – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Phạm Côn Sơn, Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, 2009.
- Thượng toạ Thích Thanh Duệ, Tập tục và nghi lễ dâng hương, NXB Văn hoá Dân Tộc, năm 2005.

- Đinh Văn Thiên, Tây Bắc – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Đỗ Văn Ninh, Thành cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

- Nguyễn Duy Hinh, Tháp cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1992.

- Ngô Đức Thịnh, Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, NXB Trẻ, 

- Ngô Đức Thọ, Từ điển di tích Việt Nam, NXB Từ điển Bách Khoa, 2008.

- Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh, năm 1997.

- Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXB Văn hoá Thông tin, năm 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tâm lý khách du lịch
Mã môn học: 12
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Tâm lý khách du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành. 
· Tính chất: Là môn học cơ bản phục vụ du lịch nói chung và nghề hướng dẫn du lịch nói riêng. Là mô đun lý thuyết kết hợp với thực hành, đánh giá kết thúc môn bằng hình thức kiểm tra
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về: bản chất hiện tượng tâm lý người; khái niệm và cấu trúc của nhân cách; khái niệm về tình cảm, các mức độ và các quy luật của tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch
· Kỹ năng: 

+ Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản của Tâm lý học và tâm lý khách du lịch vào hoạt động Hướng dẫn .

+ Vận dụng và thực hiện được một số phương pháp nghiên cứu tâm lý khách du lịch 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo,cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1. 
	Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học
	8
	8
	0
	0

	2. 
	Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch
	10
	9
	0
	1

	3. 
	Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp
	12
	11
	0
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học 


Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Học xong bài này, người học có khả năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về: bản chất hiện tượng tâm lý người; khái niệm và cấu trúc của nhân cách; khái niệm về tình cảm, các mức độ và các quy luật của tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch.

2.  Nội dung chương:

1.1
Bản chất hiện tượng tâm lý 
 




1.1.1
Đặc điểm hiện tượng tâm lý

1.1.2
Bản chất hiện tượng tâm lý
1.1.2.1 Quan niệm mác-xít về tâm lý

1.1.2.2 Chức năng của tâm lý
1.1.2.3 Phân loại các hiện tượng tâm lý
1.1.3
Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý
1.1.3.1 Phương pháp  quan sát

1.1.3.2 Phương pháp đàm thoại

1.1.3.3 Phương pháp thực nghiệm

1.1.3.4 Phương pháp dùng bảng hỏi

1.1.3.5 Phương pháp phân tích kết quả sản phẩm hoạt động

1.1.3.6 Phương pháp phân tích tiểu sử cá nhân
1.1.3.7 Phương pháp nhập tâm
1.2
Nhân cách








1.2.1
Khái niệm nhân cách

1.2.2
Cấu trúc của nhân cách

1.3
Tình cảm









1.3.1
Khái niệm

1.3.2
Các mức độ của tình cảm

1.3.3
Các qui luật tình cảm
1.3.3.1 Qui luật lây lan

1.3.3.2 Qui luật di chuyển

1.3.3.3 Qui luật thích ứng

1.3.3.4 Qui luật pha trộn

1.3.3.5 Qui luật tương phản

1.3.3.6 Qui luật hình thành tình cảm
1.4
Một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch


1.4.1
Khái niệm Tâm lý học xã hội và Tâm lý du lịch và mối quan hệ giữa chúng

1.4.2
Ảnh hưởng của một số hiện tâm lý xã hội phổ biến trong du lịch
1.4.2.1 Phong tục tập quán

1.4.2.2 Truyền thống
1.4.2.3 Tôn giáo - tín ngưỡng

1.4.2.4 Tính cách dân tộc

1.4.2.5 Bầu không khí tâm lý xã hội

1.4.2.6 Dư luận xã hội
Bài 2: Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài này, người học có khả năng:

- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về hành vi  của người tiêu dùng du lịch, động cơ và sở thích của khách du lịch, nhu cầu du lịch, tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch.

- Có kỹ năng tìm hiểu và phán đoán được tương đối chính xác nhu cầu, tâm trạng, sở thích của khách du lịch.

2. Nội dung chương

2.1
Hành vi  của người tiêu dùng du lịch





2.1.1
Khái niệm hành vi tiêu dùng

2.1.2
Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng

2.2
Động cơ và sở thích của khách du lịch





2.2.1
Động cơ đi du lịch của con người ngày nay

2.2.2
Những sở thích của khách du lịch

2.3
Nhu cầu du lịch








2.3.1
Khái niệm nhu cầu du lịch

2.3.2
Sự phát triển nhu cầu du lịch
2.3.3
Các loại nhu cầu du lịch
2.3.3.1 Nhu cầu vận chuyển

2.3.3.2 Nhu cầu lưu trú và ăn uống

2.3.3.3 Nhu cầu tham quan và giải trí

2.3.3.4 Những nhu cầu khác
2.4
Tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch




2.4.1
Các loại tâm trạng  của khách du lịch

2.4.2
Một số loại cảm xúc thường gặp của khách du lịch

2.4.3
Các yếu tố ảnh hưởng tới tâm trạng và cảm xúc của khách dulịch

Kiểm tra









Bài 3: Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp 









Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài này, người học có khả năng:

- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về tâm lý khách du lịch theo châu lục, những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc, những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp.

- Người học có thể đánh giá được những đặc điểm tâm lý cơ bản của khách căn cứ vào dân tộc hoặc nghề nghiệp.

2. Nội dung chương:

3.1
Tâm lý khách du lịch theo châu lục





3.1.1
Người châu Âu

3.1.2
Người châu Á

3.1.3
Người châu Phi

3.1.4
Người châu Mỹ-La tinh

3.2
Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc


3.2.1
Khách du lịch là người Vương Quốc Anh
3.2.2
Khách du lịch là người Pháp

3.2.3
Khách du lịch là người Đức

3.2.4
Khách du lịch là người Italia

3.2.5
Khách du lịch là người Thuỵ Sĩ

3.2.6
Khách du lịch là người Nga

3.2.7
Khách du lịch là người Mỹ

3.2.8
Khách du lịch là người ả rập

3.2.9
Khách du lịch là người ấn Độ

3.2.10
Khách du lịch là người Nhật

3.2.11
Khách du lịch là người Hàn Quốc

3.2.12
Khách du lịch là người Trung Quốc

3.2.13.    Khách du lịch là người Úc

3.2.14.    Khách du lịch là người Asean

3.3
Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp

3.3.1
Khách du lịch là nhà quản lý 

3.3.2
Khách du lịch là thương gia

3.3.3
Khách du lịch là nhà báo

3.3.4
Khách du lịch là nhà khoa học

3.3.5
Khách du lịch là nghệ sĩ

3.3.6
Khách du lịch là công nhân

3.3.7
Khách du lịch là thuỷ thủ

3.3.8
Khách du lịch là nhà chính trị - ngoại giao

Kiểm tra



IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn nắp, đủ ánh sáng.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình Tổng quan du lịch,

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 

- Flip chart, bút dạ, giấy khổ A2, A4...

4. Các điều kiện khác:

Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy ;

- Có trình độ sư phạm;

- Năm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

- Có kiến thức về các môn học liên quan đến nghề được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề được phân công giảng dạy;

Điều kiện tự học tập.

- Thư viện nhà trường.

- Phòng thực hành nhà trường.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ

Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học. 

+ Đối với người học: Có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập; Có ý thức học tập tốt; Tích cực chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên; tham gia thảo luận nhóm 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:

- Kiến thức: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về: bản chất hiện tượng tâm lý người; khái niệm và cấu trúc của nhân cách; khái niệm về tình cảm, các mức độ và các quy luật của tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch.
- Kỹ năng:

+ Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản của Tâm lý học và tâm lý khách du lịch vào hoạt động Hướng dẫn .

+ Vận dụng và thực hiện được một số phương pháp nghiên cứu tâm lý khách du lịch.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo, cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
	60 phút

	2
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
	60 phút


VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho sinh viên Trung cấp Quản trị lữ hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan.


- Phương pháp giảng dạy:

+ Trình bày vấn đề, chiếu hình ảnh - clip minh họa;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.


+ Hướng dẫn bài tập thực hành (nếu có)

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...
- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
- Đối với người học:
+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;
+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3

4. Tài liệu tham khảo:

- Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà - Giáo trình tâm lý du lịch - Trường THNVDLHN, 2003.
- Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh - Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp  ứng xử trong kinh doanh du lịch - NXB Thống kê Hà Nội, 1995.

- DALECARNEGIE -  Nguyễn Hiến Lê (dịch). Đắc nhân tâm - Bí quyết của thành công. 

- Nghệ thuật ứng xử và sự thành công của mỗi người.
- GS. Nguyễn Văn Lê. Tâm lý học du lịch.
- Nguyễn Đình Xuân. Tâm lý học về quản trị Doanh nghiệp.
- PGS. Đỗ Long - PTS Vũ Dũng. Tâm lý học xã hội với quản lý doanh nghiệp..

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Luật du lịch Việt Nam
Mã môn học: 13
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Luật du lịch Việt Nam là môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành.
· Tính chất: 

+ Luật du lịch Việt Nam là môn học lý thuyết, nghiên cứu các văn bản pháp luật về các dịch vụ du lịch. 

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản về du lịch và hoạt động du lịch bao gồm quản lý nhà nước về du lịch, quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch, quy chế pháp lý đối với hướng dẫn viên du lịch và các lao động phục vụ trong ngành du lịch, quyền và nghĩa vụ pháp lý của khách du lịch. Nội dung học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp lý trong quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

· Kỹ năng: Có những kỹ năng cơ bản về nghiên cứu và tra cứu các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động du lịch và lữ hành để vận dụng vào nghiệp vụ chuyên môn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động du lịch và lữ hành. Có thái độ lịch sự, văn minh, giải quyết các vấn đề trong ngành nghề một cách hợp lý đảm bảo theo đúng các quy phạm pháp luật.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1. Khái niệm về du lịch và luật du lịch
	3
	3
	0
	0

	2
	Chương 2. Quy chế pháp lý đối với khách du lịch
	9
	8
	0
	1

	3
	Chương 3. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh du lịch
	10
	10
	
	

	4. 
	Chương 4. Sử dụng lao động trong ngành du lịch
	8
	7
	0
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Khái niệm về du lịch và luật du lịch 


Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Người học hiểu được sự hình thành và phát triển ngành du lịch để từ đó có cái nhìn tổng quan về ngành du lịch. Hiểu được quá trình hình thành quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch

2. Nội dung chương:

1.1. Khái niệm du lịch và luật du lịch

1.2. Hệ thống pháp luật về du lịch của Việt Nam

1.3. Quản lý nhà nước về du lịch

Chương 2. Quy chế pháp lý đối với khách du lịch

Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Giúp người học hiểu được con người là nguồn tài nguyên vô hạn trong lĩnh vực du lịch từ đó đưa ra những sản phẩm du lịch tối ưu đối với từng đối tượng khách du lịch nội địa hoặc khách du lịch nước ngoài….

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại khách du lịch

2.2. Địa vị pháp lý của khách du lịch nội địa

2.3. Địa vị pháp lý của khách du lịch quốc tế (khách du lịch nước ngoài du lịch tại

Việt Nam và khách du lịch là người Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài)

Chương 3. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh du lịch 













Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ du lịch. Từ đó đưa ra các chiên lược, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch.

2. Nội dung chương:

3.1. Khái quát về các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch

3.2. Quy chế pháp lý đối với thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề đặc thù trong ngành du lịch

Chương 4. Sử dụng lao động trong ngành du lịch 

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Tuyển chọn và sử dụng lao động phù hợp theo đúng quy định pháp luật và Nhà nước.

2. Nội dung chương:

4.1. Những vấn đề chung về luật lao động Việt Nam

4.2. Các quy định về sử dụng lao động là hướng dẫn viên du lịch và một số lao động đặc thù khác trong ngành du lịch

Kiểm tra



IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn nắp, đủ ánh sáng.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình Tổng quan du lịch,

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 

4. Các điều kiện khác:

Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy ;

- Có trình độ sư phạm;

- Năm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

- Có kiến thức về các môn học liên quan đến nghề được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề được phân công giảng dạy;

Điều kiện tự học tập.

- Thư viện nhà trường.

- Phòng thực hành nhà trường.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ

Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học. 

+ Đối với người học: Có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập; Có ý thức học tập tốt; Tích cực chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên; tham gia thảo luận nhóm 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:

- Kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản về luật du lịch và hoạt động du lịch bao gồm quản lý nhà nước về du lịch, quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch, quy chế pháp lý đối với hướng dẫn viên du lịch và các lao động phục vụ trong ngành du lịch, quyền và nghĩa vụ pháp lý của khách du lịch. Nội dung học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp lý trong quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
- Kỹ năng: Có những kỹ năng cơ bản về nghiên cứu và tra cứu các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động du lịch và lữ hành để vận dụng vào nghiệp vụ chuyên môn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động du lịch và lữ hành. Có thái độ lịch sự, văn minh, giải quyết các vấn đề trong ngành nghề một cách hợp lý đảm bảo theo đúng các quy phạm pháp luật.
2.Phương pháp: Thuyết trình; nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho học sinh Trung cấp Quản trị lữ hành
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Nắm vững kiến thức chuyên môn

- Đối với người học: Nghe bài và tiếp thu để vận dụng vào thực tế khi cần thiết
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, Chương  4
4. Tài liệu tham khảo:

- Quốc Hội, Luật du lịch Việt Nam 2017.

· Hoàng Anh (2005), Luật du lịch Việt Nam. NXB Tổng hợp Đồng Nai.

· Dương Kim Thế Nguyên, Bài giảng Luật Du lịch, ĐH Cần Thơ, 2007, tr20-40;

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiến trình lịch sử Việt Nam
Mã môn học: 14
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp. Môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn của người học.
· Tính chất: Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học lý thuyết, đánh giá kết quả bằng kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tiến trình lịch sử Việt Nam từ khi có con người xuất hiện đến nay.
· Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được những mốc lịch sử quan trọng và những chiến công mà cha ông ta đã giành được trong lịch sử.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu và vận dụng các kiến thức lịch sử vào trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2


	Chương 1: Con người Việt Nam thời nguyên thuỷ

Sự hình thành và phát triển của con người trên lãnh thổ Việt Nam thời nguyên thuỷ

Đời sống văn hoá xã hội thời nguyên thủy 

Chương 2: Thời kỳ hình thành quốc gia đầu tiên

Thời gian trị vì, cương vực, dân cư

Tình hình kinh tế thời các vua Hùng

Cấu trúc xã hội thời các vua Hùng

Chương 3: Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

Cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc

Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh

Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí

Hậu Lý Nam Đế

Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan

Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng

Thời kỳ tự chủ của họ Khúc

Chương 4: Việt Nam  thời kỳ phong kiến 

Giai đoạn thế kỷ X

Giai đoạn thế kỷ XI đến thế kỷ XV

Giai đoạn từ thế kỷ XVI đến  thế kỷ XIX

Chương 5: Việt Nam từ 1945 đến nay

Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá

Tổng kết    
	4

6

8

17

10
	4

6

7

17

9
	
	1

1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1: Con người Việt Nam thời nguyên thuỷ              Thời gian: 4 giờ                                

1. Mục tiêu: Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về sự hình thành phát triển, đời sống văn hóa xã hội của con người Việt Nam thời kỳ nguyên thủy
2. Nội dung chương:

1.1.
Sự hình thành và phát triển của con người trên lãnh thổ Việt Nam thời nguyên thuỷ










1.1.1. Người Vượn

1.1.2. Người Hiện đại
1.2. Đời sống văn hoá xã hội thời nguyên thủy




1.2.1.Lửa, việc giữ lửa và truyền lửâ

1.2.2. Nghệ thuật tạo dáng công cụ

1.2.3. Ăn mặc

1.2.4. Cư trú

1.2.5   Mai táng
Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Thời kỳ hình thành quốc gia đầu tiên

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ hình thành quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.

2. Nội dung chương:

2.1. 
Thời gian trị vì, cương vực, dân cư





2.1.1.
Thời gian trị vì

2.1.2. Cương vực thời các vua Hùng

2.1.3. Dân cư thời các vua Hùng

2.2. 
Tình hình kinh tế thời các vua Hùng





2.2.1. 
Sản xuất nông nghiệp

2.2.2. 
Các nghề thủ công

2.2.2.1. Nghề đúc đồng

2.2.2.2. Nghề gốm truyền thống

2.2.2.3. Nghề dệt

2.2.2.4. Nghề sơn

2.2.2.5. Nghề làm đồ trang sức

2.3.
Cấu trúc xã hội thời các vua Hùng





2.3.1.
Gia đình và dòng họ

2.3.1.1 Gia đình

2.3.1.2 Dòng họ

2.3.2.
Một số vấn đề về nhà nước thời các vua Hùng

2.3.2.1. Cấu trúc nhà nước

2.3.2.2. Tính chất của nhà nước

2.3.2.3 Lực lượng quân sự thời Hùng Vương

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc



Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ bắc thuộc.
2. Nội dung chương:

3.1.
Cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc





3.2.
Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh





3.3.
Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí






3.4.
Hậu Lý Nam Đế








3.5.
Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan





3.6.
Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng





3.7.
Thời kỳ tự chủ của họ Khúc






3.8.
Tổng kết









Câu hỏi ôn tập


Kiểm tra









Chương 4: Việt Nam thời kỳ phong kiến



Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ phong kiến.
2. Nội dung chương:

4.1.
Giai đoạn thế kỷ X 







4.1.1.
Ngô Quyền chiến thắng Nam Hán

4.1.2.
Loạn thập nhị sứ quân

4.2.3.
Kháng chiến chống Tống

4.2.
Giai đoạn thế kỷ XI đến thế kỷ XV





4.2.1.
Công cuộc củng cố thống nhất và bảo toàn lãnh thổ của nhà Lý

4.2.2.
Chiến tranh với Trung Quốc và Chiêm Thành

4.2.3.
Cuộc chiến tranh chống quân Mông Cổ

4.2.4.
Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly

4.2.5.
Cuộc xâm lược của nhà Minh

4.2.6.
Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi

4.2.7.
Nhà Lê phát triển nhà nước phong kiến tập quyền                                                            

4.3 
Giai đoạn từ thế kỷ XVI đến  thế kỷ XIX




4.3.1. 
Nhà Lê suy sụp và sự ra đời của triều Mạc

4.3.2. 
Triều Lê Trung Hưng và cục diện Nam - Bắc triều

4.3.3. 
Trịnh - Nguyễn phân tranh

4.3.4. 
Sự nghiệp mở mang bờ cõi của họ Nguyễn ở Đàng Trong

4.3.5. 
Khủng hoảng ở Đàng Ngoài

4.3.6. 
Khủng hoảng ở Đàng Trong

4.3.7. 
Cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Tây Sơn

4.3.8. 
Nhà Nguyễn củng cố nội trị

4.3.9. 
Chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn

4.3.10. Sự xâm nhập của tư bản Pháp

4.3.11. Sự sụp đổ của nhà nước phong kiến

4.3.12. Cuộc kháng chiến của nhân dân

Câu hỏi ôn tập

  Chương 5: Việt Nam từ 1945 đến nay



Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay .

2. Nội dung chương:

5.1.
Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá 





5.1.1.
Việt Nam từ 1945 đến 1954

5.1.1.1 Kinh tế

5.1.1.2 Chính trị

5.1.1.3 Văn hoá

5.1.2. Việt Nam từ 1954 đến 1975

5.1.2.1 Kinh tế

5.1.2.2 Chính trị

5.1.2.3 Văn hoá
5.1.3. Việt Nam từ 1975 đến nay

5.1.3.1 Kinh tế

5.1.3.2 Chính trị

5.1.3.3 Văn hoá

5.2.
Tổng kết    









Câu hỏi ôn tập

Kiểm tra









IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành;
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.
4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp: Thư viện nhà trường

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: tham dự đủ thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu biết, nắm rõ các giai đoạn phát triển của lịch sử Việt Nam qua từng giai đoạn thời kỳ. 

- Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích nắm được những mốc lịch sử quan trọng trong từng giai đoạn lịch sử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo, cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: Thuyết trình; nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho người học Trung cấp quản trị lữ  hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

+ Thuyết trình, giảng giải.

+ Nêu vấn đề, giao bài tập nhóm cho các sinh hoạt ngoại khoá và sưu tầm tư liệu.

+ Thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

+ Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên tốt nghiệp đại học, có kiến thức về lịch sử Việt Nam.
- Đối với người học: Nghe giảng, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến môn học, làm bài tập từ các câu hỏi ôn tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 4,5

4. Tài liệu tham khảo:

- Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, NXB Văn hoá Thông tin, 2002.

 - Cao Xuân Phổ, Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, 1993.

- Hùng Vương dựng nước, NXB Khoa học xã hội, Tập I 1970; Tập II 1972,1973; Tập IV, 1974.

- Một số chuyên đề về Lịch sử Việt Nam, NXB Chính trị Quốc Gia, 1997.

- Bùi Thiết, Việt Nam thời cổ xưa, NXB Thanh niên, 2000.

- Bùi Thiết, Vua chúa Việt Nam, NXB Văn hoá, 1995.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Đối với giáo viên:

-  Có kiến thức cơ bản về lịch sử, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến lịch sử Việt nam, đi tham quan Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng.

Đối với sinh viên:

- Nắm vững mục tiêu của học phần, đọc các tài liệu liên quan đến lich sử Việt Nam, đi Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng.


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nghiệp vụ văn phòng
Mã môn học: 15
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Nghiệp vụ văn phòng Lữ hành được bố trí dạy song song hoặc dạy sau các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị Lữ hành.
· Tính chất: Nghiệp vụ văn phòng Lữ hành là môn học lí thuyết có bài tập vận dụng. Đánh giá kết thúc môn bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
+ Mô tả được cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của văn phòng lữ hành

+ Trình bày được kết cấu của các loại văn bản phổ biến trong văn phòng lữ hành

+ Trình bày được quy trình công tác văn thư và công tác lưu trữ tài liệu

· Kỹ năng: 

+ Sử dụng được các thiết bị cơ bản trong văn

+ Soạn thảo được văn bản hợp đồng, biên bản, thư từ

+ Thực hiện được nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tài liệu trong văn phòng Lữ hành.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Độc lập hoặc phối kết hợp thực hiện được công việc văn phòng

+ Soạn thảo văn bản đúng thể thức, đầy đủ kết cấu nội dung 

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định của nhà nước

+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản văn phòng
+ Tuân thủ nội quy, quy định của văn phòng
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	1
	1
	
	

	2
	Tổng quan về về văn phòng
	4
	4
	0
	

	3
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	30
	2
	27
	1

	4
	Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng kinh doanh
	20
	2
	17
	1

	5
	Công tác văn thư
	10
	2
	8
	

	6
	Công tác lưu trữ
	10
	2
	8
	

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

                     
Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được mục tiêu của môn học về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của môn học.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập môn học.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

2. Nội dung chương:

1. Mục tiêu của môn học
1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của môn học
2.1. Thời lượng môn học

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
5. Tài liệu tham khảo môn học
Chương 1:  Tổng quan về về văn phòng



Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:

- Hiểu được vị trí, nhiệm vụ của bộ phận văn phòng trong doanh nghiệp;

- Tìm hiểu và thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, quy định về sử dụng thiết bị tại nơi làm việc;

- Có ý thức phối hợp làm việc trong văn phòng và phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

2. Nội dung chương:

1. Vị trí và nhiệm vụ của văn phòng trong doanh nghiệp



1.1. Vị trí của văn phòng trong doanh nghiệp 

1.2. Nhiệm vụ văn phòng trong doanh nghiệp 

2. Tìm hiểu qui định tại nơi làm việc





2.1. Nội qui làm việc

2.2. Qui định về sử dụng các thiết bị văn phòng

3. Giới thiệu thiết bị văn phòng






3.1. Thiết bị trực tiếp phục vụ nghiệp vụ văn phòng (máy tính, máy in, máy photocopy, máy fax, máy quét)

3.2. Thiết bị gián tiếp phục vụ nghiệp vụ văn phòng 

Chương 2:  Kỹ thuật soạn thảo văn bản



Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được đúng, đầy đủ thể thức và nội dung của văn bản;

- Phân biệt được các loại văn bản trong doanh nghiệp;


- Soạn thảo được một số văn bản hành chính, thưđảm bảo yêu cầu về thể thức và kết cấu nội dung;

- Có ý thức thực hiện những quy định pháp luật liên quan đến thể thức kỹ và thuật trình bày văn bản; Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong việc soạn thảo nội dung văn bản.

2. Nội dung chương: 

1. Phân loại văn bản








1.1. Văn bản quy phạm pháp luật

1.2. Văn bản hành chính

1.3. Văn bản chuyên ngành

1.4. Văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội


2. Yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản




2.1. Nội dung văn bản

2.2. Thể thức văn bản

3. Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản




3.1. Soạn thảo thông báo 

3.2. Soạn thảo báo cáo

3.3. Soạn thảo biên bản

3.4. Soạn thảo đề nghị, thư (DVNH); Chương trình du lịch (LH-HD)

Thực hành soan thảo các văn bản: thông báo, báo cáo, biên bản, đơn, thư, chương trình du lịch.

Kiểm tra

Chương 3:  Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng kinh doanh

Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:


- Hiểu đượckhái niệm hợp đồng kinh doanh;


- Xác định được kết cấu của hợp đồng kinh doanh và kết cấu của văn bản thỏa thuận kèm theo hợp đồng kinh doanh;


- Soạn thảo được hợp đồng kinh doanh và văn bản thỏa thuận kèm theo hợp đồng kinh doanh;


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong soạn thảo hợp đồng kinh doanh và văn bản thỏa thuận kèm theo hợp đồng kinh doanh.

2. Nội dung chương:




1. Khái quát về hợp đồng kinh doanh




1.1. Khái niệm, 

1.2. Đặc điểm

1.3. Nguyên tắc sử dụng từ ngữ trong hợp đồng kinh doanh

2. Kết cấu của văn bản hợp đồng kinh doanhvà thanh lí hợp đồng



2.1. Phần mở đầu

2.2. Phần thông tin về chủ thể hợp đồng

2.3. Phần nội dung của hợp đồng 
2.4.Phần ký kết hợp đồng 

2.5. Thanh lí hợp đồng

2.6.Thực hành soạn thảo hợp đồng du lịchvà hợp đồng dịch vụ liên quan đến du lịch

Kiểm tra

Chương 4. Công tác văn thư





Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:










- Trình bày được khái niệm, yêu cầu và nội dung công tác văn thư

- Mô tả được quy trình giải quyết văn bản đi và văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu tại cơ quan.

- Thực hiện được công việc giải quyết văn bản đi, văn bản đến, quản lý con dấu, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu tại cơ quan một cách có hiệu quả.

- Có trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư.

2. Nội dung chương:



1. Nhận thức về công tác văn thư               





1.1. Khái niệmcông tác văn thư

1.2. Yêu cầu của công tác văn thư

1.3. Nội dung của công tác văn thư


2. Quản lý và giải quyết văn bản đi           





2.1. Mục đích quản lí văn bản đi

2.2. Quy trình giải quyết văn bản đi

3. Quản lý và giải quyết văn bản đến        




3.1. Mục đích quản lí văn bản đến

3.2. Quy trình giải quyết văn bản đến

Thực hành vào sổ đăng kí văn bản đi, vào sổ đăng kí văn bản đến.

Chương 5. Công tác lưu trữ





Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:









-Trình bày được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của công tác lưu trữ;

- Xác định được giá trị tài liệu;
- Thực hiện được công tác lưu trữ tại bộ phận;

- Có trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ.

2. Nội dung chương:



1. Nhận thức về công tác lưu trữ                  




1.1. Khái niệm công tác lưu trữ

1.2. Nội dung và ý nghĩa của công tác lưu trữ

1.3. Những căn cứ pháp lý quy định thời hạn lưu trữ tài liệu



2. Công tác thu thập, bổ sung và chỉnh lý tài liệu lưu trữ



2.1. Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ

2.2. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ




3. Xác định giá trị tài liệu và thống kê tài liệu lưu trữ



3.1. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ






3.2. Thống kê tài liệu lưu trữ






Thực hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ, xác định giá trị tài liệu lưu trữ



IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành;
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.
4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Văn phòng công ty du lịch

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đủ thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+Mô tả được cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của văn phòng lữ hành

+ Trình bày được kết cấu của các loại văn bản phổ biến trong văn phòng lữ hành

+ Trình bày được quy trình công tác văn thư và công tác lưu trữ tài liệu

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các thiết bị cơ bản trong văn

+ Soạn thảo được văn bản hợp đồng, biên bản, thư từ

+ Thực hiện được nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tài liệu trong văn phòng Lữ hành.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Độc lập hoặc phối kết hợp thực hiện được công việc văn phòng

+ Soạn thảo văn bản đúng thể thức, đầy đủ kết cấu nội dung 

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định của nhà nước

+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản văn phòng
+ Tuân thủ nội quy, quy định của văn phòng
2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra 
	1 giờ

	2
	Kiểm tra 
	1 giờ


VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình được áp dụng cho sinh viên Trung cấp ngành Quản trị lữ hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên: Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:

+ Nêu vấn đề;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;

+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu, các mẫu biểu văn bản v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, 2, 3

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Hành chính văn phòng - Khoa văn bản và công nghệ hành chính, Học viện hành chính quốc gia, NXB giáo dục, 2005.

-  Giáo trình nghiệp vụ công tác văn thư, Trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ TW1, NXB Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 2006.

- Dương Văn Khâm, Công tác văn thư lưu trữ,  NXB Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 2006.

- Vương Đình Quyển, Lý luận và phương pháp công tác văn thư, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

- Cẩm nang nghiệp vụ văn thư cơ bản, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2008.

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định 110/2004/NĐ - CP về công tác văn thư, ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Chính Phủ. 

- Nghị định 09/2010/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ- CP về công tác văn thư, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ.

- Nghị định 58/2001/NĐ - CP về quản lý và sử dụng con dấu,  ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính Phủ.

- Nghị định 31/2009/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ - CP về quản lý và sử dụng con dấu, ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính Phủ.

- Thông tư 01/2011/TT - BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.

- Công văn số 425/VTLTNN - NVTW hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến của Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước, ngày 18 tháng 7 năm 2005.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nghiệp vụ lữ hành
Mã môn học: 16
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Nghiệp vụ lữ hành là môn thuộc các môn học bổ trợ trong chương tình đào tạo Trung cấp Quản trị lữ hành.
· Tính chất: 

+ Nghiệp vụ lữ hành là môn học tích hợp,
+ Đánh giá kết thúc môn bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
+ Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.

+ Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.

+ Mô tả tiêu chí và quy trình khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch, tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng; 

+ Xác định được trình tự xây dựng chủ đề chương trình du lịch, trình tự xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.
+ Trình bày được phương pháp tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch. 
· Kỹ năng: 

+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng theo đúng quy trình.
+Xây dựng được chủ đề của chương trình du lịch.

+ Xây dựng được tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.

+ Tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch.

+ Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch.
+ Soạn thảo các hợp đồng du lịch, các dịch vụ xuất nhập cảnh và hải quan dành cho khách du lịch
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Tổng quan về hoạt động lữ hành
	5
	5
	
	

	2
	Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp lữ hành
	8
	2
	6
	

	3
	Xây dựng lịch trình du lịch trọn gói
	8
	2
	5
	1

	4
	Tổ chức quảng cáo và bán chư​ơng trình du lịch
	10
	2
	8
	

	5
	Kiến thức về quản lý điều hành ch​ương trình du lịch
	9
	2
	7
	

	6
	Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch
	10
	
	10
	

	7
	Khảo sát điều kiện cung ứng
	10
	
	10
	

	8
	Xây dựng lịch trình chi tiết
	15
	
	14
	1

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về hoạt động lữ hành 



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức tổng quan về hoạt động kinh doanh lữ hành.

2. Nội dung chương:

1.1.
Sự ra đời và phát triển của hoạt động lữ hành




1.1.1
Sự ra đời của hoạt động lữ hành 

1.1.2. 
Vị trí, chức năng, ý nghĩa của hoạt động lữ hành

1.1.3. 
Điều kiện để phát triển hoạt động lữ hành

1.2. 
Sự phát triển của hoạt động lữ hành hiện nay trên thế giới


1.3. 
Một số tổ chức du lịch lữ hành thế giới




1.3.1. 
Tổ chức du lịch thế giới (WTO)





1.3.2. 
Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (WTTC)

1.3.3.
 Liên đoàn hiệp hội các đại lý du lịch (UFTAA)

1.3.4. 
Hiệp hội quốc tế các đại lý du lịch (WATA)

1.3.5. 
Hiệp hội du lịch Châu Á - Thái Bình D​ương (PATA)

1.3.6. 
Hiệp hội du lịch ASEAN (ASEANTA)

1.4. 
Quá trình hình thành và phát triển hoạt động lữ hành tại Việt Nam

1.4.1.
Giai đoạn tr​ước năm 1960

1.4.2.
Giai đoạn 1960 - 1975

1.4.3. 
Giai đoạn 1975 - 1989

1.4.4. 
Giai đoạn từ năm 1990 đến nay

1.4.5.
Định h​ướng phát triển hoạt động lữ hành tại Việt Nam

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp lữ hành

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành.

2. Nội dung chương

2.1.
Kinh doanh lữ hành







2.1.1.
Các quan niệm về lữ hành

2.2.2.
Khái niệm kinh doanh lữ hành

2.2.
Doanh nghiệp lữ hành







2.2.1.
Khái niệm

2.2.2.
Vai trò của các doanh nghiệp lữ hành

2.3.
Phân loại doanh nghiệp lữ hành






2.3.1.
Các doanh nghiệp lữ hành

2.3.2.
Các đại lý du lịch

2.4.
Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành




2.4.1.
Các mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

2.4.2.
Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành

Câu hỏi ôn tập và thảo luận 






Bài 3: Xây dựng ch​​ương trình du lịch trọn gói


Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng chương trình du lịch trọn gói.

2. Nội dung chương

3.1. 
Hệ thống các sản phẩm lữ hành






3.1.1.
 Khái niệm sản phẩm lữ hành

3.1.2. 
Các loại sản phẩm lữ hành

3.1.3. 
Khái niệm và phân loại chương trình du lịch

3.2. 
Xây dựng ch​ương trình du lịch trọn gói




3.2.1.
Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

3.2.2.
Nghiên cứu các khả năng cung ứng

3.2.3.
Xác định khả năng của doanh nghiệp lữ hành

3.2.4.
Xây dựng chủ đề của chư​ơng trình

3.2.5.
Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

3.2.6.
Xây dựng phương án vận chuyển

3.2.7.
Xây dựng phương án lư​u trú

3.2.8.
Xây dựng phương án ăn uống

3.2.9.
Xây dựng lịch trình chi tiết

3.2.10. Xác định giá của chương trình

3.2.11. Xây dựng các quy định của chương trình

3.2.12. Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng các chương trình du lịch trọn gói

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Kiểm tra:







Bài 4: Tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức về tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch của các công ty lữ hành.

2. Nội dung chương

4.1.
Hoạt động quảng cáo







4.1.1.
Vai trò của quảng cáo trong kinh doanh lữ hành

4.1.2.
Nguyên tắc của quảng cáo 

4.1.3.
Phương pháp quảng cáo 
4.1.3.1. Các điều kiện tổ chức hoạt động quảng cáo

4.1.3.2. Các giai đoạn tổ chức hoạt động quảng cáo

4.1.3.3. Các phương pháp quảng cáo
4.1.4.
Phương tiện quảng cáo
4.1.4.1. Các phương tiện quảng cáo

4.1.4.2. Tổ chức quảng cáo
4.2.
Tổ chức bán các chương trình du lịch





4.2.1.
Xác định nguồn khách

4.2.2.
Tổ chức bán chương trình du lịch

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Bài 5: Kiến thức về quản lý điều hành chương trình du lịch
   Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 
Cung cấp cho người học những hiểu biết về nghiệp vụ quản lý điều hành các chương trình du lịch trong nghiệp vụ lữ hành.

2. Nội dung chương

5.1.
Chuẩn bị thực hiện chương trình du lịch




5.1.1.
Xây dựng kế hoạch phục vụ khách

5.1.2.
Dịch vụ vận chuyển

5.1.3.
Dịch vụ lưu trú

5.1.4.
Dịch vụ ăn uống

5.1.5.
Các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí

5.1.6.
Kế hoạch hư​ớng dẫn viên

5.2.
Quản lý quá trình thực hiện chư​ơng trình du lịch



5.2.1.
Theo dõi, kiểm tra quá trình cung cấp các dịch vụ

5.2.2.
Xử lý các tình huống 

5.3.
Tổng kết chương trình

5.3.1.
Tổng hợp các báo cáo của hướng dẫn viên

5.3.2.
Tổng hợp kết quả trư​ng cầu ý kiến khách du lịch

5.3.3.
Xử lý các công việc tồn tại

5.3.4.
Thanh toán

Câu hỏi ôn tập và thảo luận







Bài 6: Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch



Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
Nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch trong nghiệp vụ lữ hành.

2. Nội dung chương
6.1. 
Quy trình nghiên cứu nhu cầu khách du lịch




6.1.1.
Xác định mục tiêu nghiên cứu.

6.1.2.
Xác định cách thức nghiên cứu.

6.1.3.
Xác định đối tượng nghiên cứu.

6.1.4.
Tiến hành nghiên cứu.

6.2.
Nghiên cứu nhu cầu một số đối tượng khách du lịch


Bài tập

Bài 7: Khảo sát điều kiện cung ứng




Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
Cung cấp cho người học các kỹ năng cơ bản về khảo sát điều kiện cung ứng trong kinh doanh lữ hành.

2. Nội dung chương
7.1. 
Khảo sát tài nguyên du lịch






7.1.1.
Các giá trị của tài nguyên du lịch

7.1.2.
Các sản phẩm du lịch cơ bản

7.1.3.
Các hoạt động tham quan du lịch có thể tổ chức

7.1.4.
Khả năng liên kết với các điểm du lịch khác

7.2. 
Khảo sát điều kiện vận chuyển






7.2.1.
Điều kiện giao thông đến các điểm du lịch khác

7.2.2.
Điều kiện giao thông tại điểm du lịch

7.3.
Khảo sát điều kiện lưu trú






7.3.1.
Điều kiện chung về dịch vụ lưu trú

7.3.2.
Phân loại các cơ sở lưu trú

7.4.
Khảo sát điều kiện ăn uống






7.4.1.
Điều kiện chung về dịch vụ ăn uống

7.4.2.
Phân loại các cơ sở ăn uống

7.5.
Khảo sát các điều kiện khác






7.6.
Xác định khả năng của doanh nghiệp lữ hành



Bài tập

Bài 8: Xây dựng lịch trình chi tiết




Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: 
Cung cấp cho người học các kỹ năng cơ bản về xây dựng một chương trình du lịch chi tiết đáp ứng các yêu cầu của nghiệp vụ lữ hành.

2. Nội dung chương:

8.1. 
Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch




8.2.
Xây dựng tuyến hành trình cơ bản





8.3.
Xây dựng phương án lưu trú






8.4.
Xây dựng phương án ăn uống






8.5.
Xây dựng lịch trình chi tiết






8.6.
Xây dựng một số ch​ương trình du lịch mẫu




8.6.1. 
Xây dựng ch​ương trình Hà Nội city tour.

8.6.2. 
Xây dựng ch​ương trình du lịch theo tuyến Hà Nội - Hạ Long

8.6.3.
 Xây dựng ch​ương trình du lịch theo tuyến Hà Nội - Sa Pa

8.6.4.
Xây dựng ch​ương trình du lịch theo một số tuyến điểm khác

8.6.5.
Xây dựng chương trình du lịch theo một số chủ đề
+ Du lịch lễ hội.

+ Du lịch biển.

+ Du lịch sinh thái,...

8.7. 
Xây dựng ch​ương trình du lịch bị động




 Xây dựng một số chương trình du lịch theo các yêu cầu cụ thể

Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành;
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.


- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế...
4. Các điều kiện khác:

4.1. Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

- Có trình độ sư phạm; 

- Có một trong các chứng chỉ  kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc chứng nhận nghệ nhân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương hoặc có 5 năm kinh nghiệm thực tiễn đối với nghề đào tạo;

- Nắm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

- Có kiến thức về các môn học liên quan đến nghề được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề được phân công giảng dạy;

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy;

- Tổ chức được các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy.

4.2. Điều kiện tự học tập.

- Thư viện nhà trường.

- Phòng thực hành nhà trường.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ

4.3. Điều kiện kiểm tra hết môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học.

- Đối với người học: Tham dự đủ thời gian qui định của môn học; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ; 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.

+ Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.

+ Mô tả tiêu chí và quy trình khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng; 

+ Xác định được trình tự xây dựng chủ đề chương trình du lịch, trình tự xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.
+ Trình bày được phương pháp tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch. 
- Kỹ năng:

+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng theo đúng quy trình.

+ Xây dựng được chủ đề của chương trình du lịch.

+ Xây dựng được tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.

+ Tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	2
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ


VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình được áp dụng cho sinh viên Trung cấp ngành Quản trị lữ hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.


- Phương pháp giảng dạy:

+ Phương pháp thuyết trình, giảng giải;

 + Hướng dẫn tự học;

 + Làm mẫu, hướng dẫn thực hành (Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế; Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt; Điều kiện để thực hiện công việc; Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc; Lỗi thường gặp cần tránh).
+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.


- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
- Đối với người học:
+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 5, Bài 6, Bài 7, Bài 8, Bài 9. 
4. Tài liệu tham khảo:

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.
- Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt  - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.
- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.
- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.
- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.

- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.

- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt , 2009.

- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.

- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Xây dựng chương trình du lịch
Mã môn học: 17
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Xây dựng chương trình du lịch là môn thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành.
· Tính chất: 

+ Xây dựng chương trình du lịch là môn tích hợp
+ Đánh giá kết thúc môn bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
+ Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.

+ Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.

+ Mô tả tiêu chí và quy trình khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch, tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng; 

+ Xác định được trình tự xây dựng chủ đề chương trình du lịch, trình tự xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan, vận chuyển, lưu trú, ăn uống.
+ Trình bày được phương pháp tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch. 
· Kỹ năng: 

+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng theo đúng quy trình.

+ Xây dựng được chủ đề của chương trình du lịch.

+ Xây dựng được tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan, vận chuyển, lưu trú, ăn uống.

+ Tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch.

+ Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch.

+ Áp dụng kiến thức về khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch đối với một số nhóm khách cụ thể.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	1
	1
	0
	0

	
	1. Mục tiêu của môn học
	0.25
	0.25
	
	

	
	1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ
	
	
	
	

	
	2. Nội dung 
	0.25
	0.25
	
	

	
	2.1. Thời lượng 
2.2. Nội dung các bài
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp dạy và học 
	0.25
	0.25
	
	

	
	3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên
	
	
	
	

	
	4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
5. Tài liệu tham khảo
	0.25
	0.25
	
	

	2
	Bài 1: Chương trình du lịch
	3
	3
	0
	0

	
	1. Khái niệm chương trình du lịch
	1
	1
	
	

	
	2. Phân loại chương trình du lịch
	0.5
	0.5
	
	

	
	2.1. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh                                     

2.2. Căn cứ vào mức giá
	
	
	
	

	
	2.3. Căn cứ vào nội dung và mục đích của chuyến đi
	
	
	
	

	
	2.4. Các căn cứ khác
	
	
	
	

	
	3. Các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói
	0.5
	0.5
	
	

	
	3.1. Các thành phần cơ bản của chương trình du lịch trọn gói
	
	
	
	

	
	3.2. Các đặc tính của chương trình du lịch trọn gói
	
	
	
	

	
	4. Quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói
	1
	1
	
	

	
	4.1. Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

4.2. Khảo sát khả năng cung ứng
	
	
	
	

	
	4.3. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

4.4. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản
	
	
	
	

	
	4.5. Xây dựng phương án tham quan

4.6. Xây dựng phương án vận chuyển

4.7. Xây dựng phương án lưu trú, ăn uống
	
	
	
	

	
	4.8. Tinh giá thành và giá bán
	
	
	
	

	
	4.9. Xây dựng lịch trình chi tiết 

4.10. Xây dựng quy định của chương trình du lịch
	
	
	
	

	3
	Bài 2: Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch 
	5
	1
	4
	0

	 
	1. Mục đích của việc khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	1.5
	0.5
	1
	

	 
	1.1. Đối với khách du lịch
	
	
	
	

	 
	1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	

	 
	2. Các tiêu chí khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	1.5
	
	1.5
	

	 
	2.1. Khảo sát động cơ đi du lịch của khách
	
	
	
	

	 
	2.2. Khảo sát khả năng thanh toán của khách
	
	
	
	

	 
	2.3. Khảo sát quỹ thời gian và thời điểm dành cho du lịch của khách
	
	
	
	

	 
	2.4. Khảo sát thói quen tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng phục vụ
	
	
	
	

	 
	3. Thực hành khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	2
	0.5
	1.5
	

	 
	3.1. Thiết kế phiếu khảo sát
	
	
	
	

	 
	3.2. Thực hành khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	
	
	
	

	4
	Bài 3: Khảo sát tài nguyên du lịch
	7
	1
	6
	0

	 
	1 Mục đích của việc khảo sát tài nguyên du lịch.  
	0.5
	0.5
	
	

	 
	1.1. Đối với khách du lịch
	
	
	
	

	 
	1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	

	 
	2. Các tiêu chí khảo sát tài nguyên du lịch
	3
	0.5
	2.5
	

	 
	2.1. Tính chất và ý nghĩa của tài nguyên
	
	
	
	

	 
	2.2. Giá trị của tài nguyên
	
	
	
	

	 
	2.3. Sự nổi tiếng của tài nguyên
	
	
	
	

	 
	2.4. Sự phù hợp của tài nguyên với mục đích du lịch
	
	
	
	

	 
	2.5. Khả năng liên kết với các tuyến điểm du lịch khác
	
	
	
	

	 
	2.6. Môi trường tự nhiên, xã hội của khu vực có tài nguyên.
	
	
	
	

	 
	3. Thực hành khảo sát tài nguyên du lịch
	3.5
	
	3.5
	

	 
	3.1. Khảo sát tài nguyên du lịch tự nhiên
	
	
	
	

	 
	3.2. Khảo sát tài nguyên du lịch nhân văn
	
	
	
	

	 
	3.3. Khảo sát di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, các khu bảo tồn tại Việt Nam
	
	
	
	

	5
	Bài 4: Khảo sát  khả năng cung ứng
	8
	1
	6
	1

	 
	1. Mục đích của việc khảo sát điều kiện cung ứng
	1
	0.25
	0.75
	

	 
	1.1. Đối với khách du lịch
	
	
	
	

	 
	1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	

	 
	2. Khảo sát điều kiện vận chuyển
	1.25
	0.25
	1
	

	 
	2.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện vận chuyển 
	
	
	
	

	 
	2.2. Thực hiện khảo sát điều kiện vận chuyển 
	
	
	
	

	 
	3. Khảo sát điều kiện lưu trú 
	2
	0.5
	1.5
	

	 
	3.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện lưu trú  
	
	
	
	

	 
	3.2. Thực hiện khảo sát điều kiện lưu trú 
	
	
	
	

	 
	4. Khảo sát điều kiện ăn uống
	1.5
	
	1.5
	

	 
	4.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện ăn uống 
	
	
	
	

	 
	4.2.Thực hiện khảo sát điều kiện ăn uống
	
	
	
	

	 
	5. Khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác
	2.25
	
	2.25
	

	 
	5.1. Tiêu chí khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.
	
	
	
	

	 
	5.2. Thực hiện khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Xây dựng chủ đề chương trình du lịch
	3
	1
	2
	0

	 
	1. Xác định căn cứ xây dựng chủ đề chương trình du lịch.
	1
	0.5
	0.5
	

	 
	1.1. Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng
	
	
	
	

	 
	1.2. Căn cứ vào khả năng của tài nguyên
	
	
	
	

	 
	2. Đặt tên cho chương trình du lịch.
	2
	0.5
	1.5
	

	 
	2.1. Yêu cầu cơ bản đối với xây dựng chủ đề
	
	
	
	

	 
	2.2. Đặt tên cho chương trình du lịch
	
	
	
	

	7
	Bài 6: Xây dựngtuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan
	5
	2
	2
	1

	 
	1. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản
	2
	1
	1
	

	 
	1.1. Xác định những yêu cầu khi xây dựng tuyến hành trình cơ bản
	
	
	
	

	 
	1.2. Thực hành xây dựng tuyến hành trình cơ bản.
	
	
	
	

	 
	2. Xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể
	2
	1
	1
	

	 
	2.1. Những yêu cầu khi xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể
	
	
	
	

	 
	2.2. Thực hành xây dựng phương án tham quan của một chương trình du lịch cụ thể
	
	
	
	

	 
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	8
	Bài 7: Xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú và ăn uống cho chương trình du lịch 
	7
	2
	5
	

	 
	1.Xây dựng phương án vận chuyển
	2
	1.5
	0.5
	

	 
	1.1. Xác định cung đường.
	
	
	
	

	 
	1.2. Phân tích điều kiện giao thông và các loại phương tiện
	
	
	
	

	 
	1.3. Xác định các hãng cung cấp dịch vụ vận chuyển
	
	
	
	

	 
	1.4. Xác định chất lượng phương tiện vận chuyển
	
	
	
	

	 
	1.5. Lựa chọn và xây dựng phương án vận chuyển
	
	
	
	

	 
	2. Xây dựng phương án lưu trú
	2
	0.5
	1.5
	

	 
	2.1. Xác định các loại hình lưu trú tại điểm đến
	
	
	
	

	 
	2.2. Xác định vị trí, quy mô của cơ sở lưu trú
	
	
	
	

	 
	2.3. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ lưu trú
	
	
	
	

	 
	2.4. Lựa chọn và xây dựng phương án lưu trú 
	
	
	
	

	 
	3. Xây dựng phương án ăn uống
	3
	
	3
	

	 
	3.1. Xác định vị trí quy mô của cơ sở dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	 
	3.2. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	 
	3.3. Xác định tính đặc thù của dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	 
	3.4. Lựa chọn và xây dựng phương án ăn uống
	
	
	
	

	9
	Bài 8: Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch
	6
	1
	5
	0

	 
	1. Xác định các tuyến điểm tham quan trong chương trình
	1
	0.25
	0.75
	

	 
	1.1. Tìm kiếm thông tin tuyến điểm tham quan theo chương trình
	
	
	
	

	 
	1.2. Xác định mục đích chuyến tham quan du lịch
	
	
	
	

	
	1.3. Lựa chọn đối tượng tham quan 
	
	
	
	

	
	1.4. Lập tuyến tham quan du lịch
	
	
	
	

	
	2. Xác định các điểm dừng lưu trú, ăn uống
	1
	0.25
	0.75
	

	
	2.1. Tìm kiếm thông tin các điểm dừng lưu trú, ăn uống theo chương trình
	
	
	
	

	
	2.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống
	
	
	
	

	
	3. Xác định các điểm mua sắm, vui chơi giải trí 
	1
	0.25
	0.75
	

	
	3.1. Tìm kiếm thông tin các điểm mua sắm, vui chơi giải trí theo chương trình
	
	
	
	

	
	3.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống
	
	
	
	

	
	4. Xác định thời gian của chương trình du lịch
	1
	0.25
	0.75
	

	
	4.1. Xác định được cung đường
	
	
	
	

	
	4.2. Xác định thời gian đi, thời gian dừng và thời gian biểu cho chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	5. Xây dựng lịch trình chi tiết
	1
	
	1
	

	
	5.1. Phác thảo cung đường theo chương trình du lịch.
	
	
	
	

	
	5.2. Phác thảo hành trình
	
	
	
	

	
	5.3. Xây dựng hành trình chi tiết
	
	
	
	

	
	6. Xây dựng quy định chương trình du lịch
	1
	
	1
	

	
	6.1. Căn cứ xây dựng quy định chương trình
	
	
	
	

	
	6.2. Thực hành xây dựng quy định chương trình du lịch
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

                     
Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được mục tiêu của môn học về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của môn học.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành môn.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập môn học.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

2. Nội dung bài:

1. Mục tiêu của môn học
1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung 

2.1. Thời lượng 

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
5. Tài liệu tham khảo
Bài 1: Chương trình du lịch                                                    
 Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:

-Trình bày khái niệm chương trình du lịch;
- Phân loại được chương trình du lịch 

- Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.

- Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.

- Nghiêm túc, thận trọng và tuân thủ theo quy trình..

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm chương trình du lịch 

2. Phân loại chương trình du lịch 

2.1. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh

2.2. Căn cứ vào mức giá

2.3. Căn cứ vào nội dung và mục đích của chuyến đi

2.4. Căn cứ khác

3. Các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói

3.1. Các thành phần cơ bản của chương trình du lịch trọn gói

3.2. Các đặc tính của chương trình du lịch trọn gói

4. Quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói

4.1. Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

4.2. Khảo sát khả năng cung ứng 

4.3. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

4.4. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

4.5. Xây dựng phương án tham quan

4.6. Xây dựng phương án vận chuyển

4.7. Xây dựng phương án lưu trú, ăn uống

4.8. Tinh giá thành và giá bán 

4.9. Xây dựng lịch trình chi tiết

4.10. Xây dựng quy định của chương trình du lịch

Bài 2: Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch 

Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:


-  Nhận thức đúng mục đích của việc khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch. 


-  Xác định được các tiêu chí khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch.


-  Thiết kế được phiếu khảo sát và thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch theo đúng quy trình.


- Thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch theo các tiêu chí khảo sát.


-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.

2. Nội dung chương:

1. Mục đích của việc khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

1.1. Đối với khách du lịch

1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành

2. Các tiêu chí khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch


2.1. Khảo sát động cơ đi du lịch của khách

2.2. Khảo sát khả năng thanh toán của khách

2.3. Khảo sát quỹ thời gian và thời điểm dành cho du lịch của khách

2.4. Khảo sát thói quen tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng phục vụ

3. Thực hành khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

3.1. Thiết kế phiếu khảo sát

3.2. Thực hành khảo sát

Bài 3: Khảo sát tài nguyên du lịch




Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

-  Nhận thức đúng mục đích của việc khảo sát tài nguyên du lịch.

-  Xác định được các tiêu chí khảo tài nguyên du lịch.

- Thực hiện khảo sát tài nguyên du lịch theo các tiêu chí khảo sát.

-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.

2. Nội dung bài:

1. Mục đích của việc khảo sát tài nguyên du lịch. 


1.1. Đối với khách du lịch

1.2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2. Các tiêu chí khảo sát tài nguyên du lịch

2.1. Tính chất và ý nghĩa của tài nguyên

2.2. Giá trị của tài nguyên

2.3. Sự nổi tiếng của tài nguyên

2.4. Sự phù hợp của tài nguyên với mục đích du lịch

2.5. Khả năng liên kết với các tuyến điểm du lịch khác

2.6. Môi trường tự nhiên, xã hội của khu vực có tài nguyên.
3. Thực hành khảo sát tài nguyên du lịch

3.1. Khảo sát tài nguyên du lịch tự nhiên

3.2. Khảo sát tài nguyên du lịch nhân văn

3.3. Khảo sát di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, các khu bảo tồn tại VN

Bài 4: Khảo sát khả năng cung ứng




Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:


-  Nhận thức đúng mục đích của việc khảo sát khả năng cung ứng dịch vụ.


- Mô tả cụ thể các dịch vụ cung cấp theo các nhu cầu của khách du lịch;


- Xác định được các tiêu chí khảo sát điều kiện vận chuyển, lưu trú ăn uống, vui chơi giải trí và các điều kiện khác.


- Phân loại được các nhà cung cấp của doanh nghiệp lữ hành;

- Nghiêm túc, trung thực trong quá trình khảo sát và đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ của các đối tác.

2. Nội dung chương:

1. Mục đích của việc khảo sát điều kiện cung ứng

1.1. Đối với khách du lịch

1.2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2. Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện vận chuyển 

2.2.Thực hành khảo sát điều kiện vận chuyển

3. Khảo sát điều kiện lưu trú 

3.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện lưu trú  

3.2. Thực hành khảo sát điều kiện lưu trú 

4. Khảo sát điều kiện ăn uống

4.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện ăn uống 

4.2.Thực hành khảo sát điều kiện ăn uống

5. Khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác

5.1. Tiêu chí khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.

5.2. Thực hành khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.
Kiểm tra
Bài 5: Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


- Xác định được chủ đề của chương trình du lịch.


- Lập được tuyến hành trình cơ bản.


- Xây dựng được phương án tham quan cho một chương trình du lịch cụ thể.


- Sáng tạo, thận trọng trong quá trình xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan.

2. Nội dung chương:

1. Xác định căn cứ xây dựng chủ đề chương trình du lịch.

1.1. Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng

1.2. Căn cứ vào khả năng của tài nguyên

2. Đặt tên cho chương trình du lịch.

2.1. Yêu cầu cơ bản đối với xây dựng chủ đề

2.2. Đặt tên cho chương trình du lịch

Bài 6: Xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan

Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu:

- Lập được tuyến hành trình cơ bản.

- Xây dựng được phương án tham quan cho một chương trình du lịch cụ thể.

- Sáng tạo, thận trọng trong quá trình xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan.

2. Nội dung chương:

1. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

1.1. Xác định những yêu cầu khi xây dựng tuyến hành trình cơ bản

2.2. Thực hành xây dựng tuyến hành trình cơ bản.

2. Xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể

2.1. Những yêu cầu khi xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể

2.2. Thực hành xây dựng phương án tham quan của một chương trình du lịch cụ thể
Kiểm tra
Bài 7: Xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú và ăn uống cho chương trình du lịch

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định và phân tích được các đặc điểm cơ sở cung cấp dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống 

- Xây dựng được phương án vận chuyển phù hợp cho một chương trình du lịch cụ thể.

-Xây dựng được phương án lưu trú, ăn uống hợp lý cho một chương trình du lịch cụ thể.

- Linh hoạt, thận trọng trong quá trình xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú ăn uống.
2. Nội dung chương:

1.Xây dựng phương án vận chuyển

1.1. Xác định cung đường.

1.2. Phân tích điều kiện giao thông và các loại phương tiện

1.3. Xác định các hãng cung cấp dịch vụ vận chuyển

1.4. Xác định chất lượng phương tiện vận chuyển

1.5. Lựa chọn và xây dựng phương án vận chuyển

2. Xây dựng phương án lưu trú

2.1. Xác định các loại hình lưu trú tại điểm đến

2.2. Xác định vị trí của cơ sở lưu trú

2.3. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ lưu trú

2.4. Lựa chọn và xây dựng phương án lưu trú 

3. Xây dựng phương án ăn uống

3.1. Xác định vị trí của cơ sở dịch vụ ăn uống

3.2. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ ăn uống

3.3. Xác định tính đặc thù của dịch vụ ăn uống

3.4. Lựa chọn và xây dựng phương án ăn uống

Bài 8: Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được các tuyến điểm tham quan trong chương trình; 

- Xác định được các điểm dừng lưu trú, ăn uống, điểm mua sắm, vui chơi giải trí;

- Xác định được thời gian của chương trình du lịch cụ thể.  

- Xây dựng lịch trình chi tiết, hợp lý cho một chương trình du lịch cụ thể.

- Xây dựng các quy định của chương trình du lịch.

- Linh hoạt, thận trọng trong quá trình xây dựng lịch trình chi tiết.
2. Nội dung chương:

1. Xác định các tuyến điểm tham quan trong chương trình

1.1. Tìm kiếm thông tin tuyến điểm tham quan theo chương trình

1.2. Xác định mục đích chuyến tham quan du lịch

1.3. Lựa chọn đối tượng tham quan 

1.4. Lập tuyến tham quan du lịch

2. Xác định các điểm dừng lưu trú, ăn uống

2.1. Tìm kiếm thông tin các điểm dừng lưu trú, ăn uống theo chương trình

2.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống

3. Xác định các điểm mua sắm, vui chơi giải trí 

3.1. Tìm kiếm thông tin các điểm mua sắm, vui chơi giải trí theo chương trình

3.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống

4. Xác định thời gian của chương trình du lịch

4.1. Xác định được cung đường

4.2. Xác định thời gian đi, thời gian dừng và thời gian biểu cho chương trình du lịch

5. Xây dựng lịch trình chi tiết
5.1. Phác thảo cung đường theo chương trình du lịch.

5.2. Phác thảo hành trình

5.3. Xây dựng hành trình chi tiết

6. Xây dựng quy định chương trình du lịch

6.1. Căn cứ xây dựng quy định chương trình

6.2. Thực hành xây dựng quy định chương trình du lịch


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành;
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.

- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế...

4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Các cơ sở thực tập tại địa phương

- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đầy đủ thời gian lý thuyết qui định của môn học; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.

+ Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.

+ Mô tả tiêu chí và quy trình khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng; 

+ Xác định được trình tự xây dựng chủ đề chương trình du lịch, trình tự xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.
- Kỹ năng:

+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng theo đúng quy trình.

+ Xây dựng được chủ đề của chương trình du lịch.

+ Xây dựng được tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan, vận chuyển, lưu trú, ăn uống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	2
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ


VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình được áp dụng cho sinh viên Trung cấp ngành Quản trị lữ hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 5, Bài 6, Bài 7, Bài 8
4. Tài liệu tham khảo:

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.
- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.

- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.

- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.

- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.

- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.

- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Mã môn học: 18
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Tuyến, điểm du lịch Việt Nam thuộc nhóm các môn học chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình Trung cấp Quản trị lữ hành
· Tính chất:

+ Tuyến, điểm du lịch Việt Nam là môn học lý thuyết. Nội dung môn học giới thiệu về tuyến, điểm du lịch của các vùng du lịch Việt Nam.

+ Đánh giá kết thúc môn bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. Mục tiêu môn học:

 - Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm tuyến, điểm du lịch;

+ Liệt kê và giải thích được một số loại hình du lịch;

+ Xác định được các vùng du lịch của Việt Nam;

+ Trình bày được khái quát về đặc điểm và tiềm năng phát triển du lịch của các vùng du lịch Việt Nam; 

+ Xác định và phân biệt được sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi vùng du lịch;

+ Xác định được các tuyến, điểm du lịch của các vùng du lịch;
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch 

+ Vận dụng được những kiến thức về tuyến, điểm du lịch và các loại hình du lịch trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, xây dựng bài thuyết minh và hướng dẫn phục vụ khách du lịch

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới

+ Tôn trọng và tự hào về tiềm năng du lịch Việt Nam.

+ Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	
	
	
	

	2
	Chương 1. Một số vấn đề chung về tuyến, điểm và loại hình du lịch 
	3
	3
	0
	0

	
	1. Khái niệm


1.1. Điểm du lịch

1.2. Tuyến du lịch
	
	
	
	

	
	2. Các loại hình du lịch  

2.1. Du lịch tham quan 

2.2. Du lịch văn hóa, lễ hội

2.3. Du lịch sinh thái

2.4. Du lịch MICE  

2.5. Du lịch khám phá, mạo hiểm

2.6. Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh
	
	
	
	

	3
	Chương 2. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
	13
	2
	10
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc


1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	
	Kiểm tra bài số 1
	1
	0
	0
	1

	4
	Chương 3. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ
	14
	1.5
	12.5
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ      
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	5
	Chương 4. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ
	13
	1.5
	11.5
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	6
	Chương 5. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ
	9
	1.5
	7.5
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch duyên hải Bắc Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	7
	Chương 6. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên
	7
	1.5
	5.5
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	8
	Chương 7. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ
	6
	1
	5
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	9
	Chương 8. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long
	10
	1
	8
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	
	
	
	

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	
	
	
	

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	0
	0
	1

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học



Chương 1. Một số vấn đề chung về tuyến, điểm và loại hình du lịch 

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm điểm du lịch, tuyến du lịch;

- Liệt kê và giải thích được các loại hình du lịch tiêu biểu;

- Vận dụng được những kiến thức về khái niệm tuyến, điểm du lịch và các loại hình du lịch trong quá trình nghiên cứu thị trường, khảo sát tiềm năng du lịch, thiết kế chương trình du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các loại hình du lịch mới.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm









1.1. Điểm du lịch

1.2. Tuyến du lịch

2. Các loại hình du lịch  

2.1. Du lịch tham quan 

2.2. Du lịch văn hóa, lễ hội

2.3. Du lịch sinh thái

2.4. Du lịch MICE  

2.5. Du lịch khám phá, mạo hiểm

2.6. Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh


Chương 2. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc





Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;


- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

Chương 3. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ
Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ;
- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ;
- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ

1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

Chương 4. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ;
- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ;
- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
Kiểm tra
Chương 5. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ

           Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ;
- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ;
- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

Chương 6. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên


Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên;
- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên;
- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

Chương 7. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ;
- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ;
- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

Chương 8. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long;
- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;

- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;

- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;

- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;

- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;

- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long;
- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

Bài kiểm tra số 2

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính (kết nối internet), máy chiếu, màn chiếu, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng, bảng lật;

- Bản đồ Việt Nam khổ to, bản đồ du lịch Việt Nam (cầm tay), bản đồ phân vùng du lịch và các bản đồ của các tỉnh, thành phố Việt Nam

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình Tuyến, điểm du lịch Việt Nam, giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa;

- Các loại tranh ảnh;

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn chiếu;

- Giấy A0, giấy A4, bút chì, bút dạ, bút màu, sáp tô màu, tẩy, nam châm dính bảng...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường;


+ Tự học tại nhà có các tài liệu, giáo trình tham khảo khác;


+ Có các phương tiện kết nối Wifi;


+ Các tuyến, điểm du lịch thực tế của Việt Nam 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Khái quát chung về các vùng du lịch và các tuyến, điểm du lịch tiêu biểu của các vùng..


- Kỹ năng: Lựa chọn được các tuyến, điểm du lịch phù hợp với các chương trình du lịch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về các điểm du lịch, các tuyến du lịch tiêu biểu.

+ Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về tuyến, điểm du lịch Việt Nam.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

2. Phương pháp: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ

	2
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ


VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình áp dụng cho người học trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn thảo luận nhóm, trình bày nhóm

+ Hướng dẫn tự học

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Có trình độ Đại học chuyên ngành Du lịch, Địa lý hoặc tương đương;

+ Có kiến thức chuyên sâu về địa lý và các tuyến, điểm;

+ Có kiến thức thực tế về tuyến, điểm du lịch Việt Nam.

+ Có kiến thức về một số môn liên quan như văn hóa, địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam;

+ Có trình độ sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, câu hỏi thảo luận, bài tập thực hành…;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;

+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.


- Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên

+ Tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên;

+ Tham khảo tài liệu;


+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng

3. Những trọng tâm cần chú ý: Từ bài 2 đến bài 9

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Bùi Thị Hải Yến - Tuyến điểm du lịch Việt Nam; NXB Giáo Dục, năm 2006.

- Tổng cục du lịch Việt Nam - Non nước Việt Nam; NXB Văn hóa thông tin, năm 2005.

- Phạm Duy Thanh Long - Lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, tiềm năng kinh tế 63 tỉnh thành Việt Nam ( Tập 1,2); NXB Thời đại. 

- Nguyễn Văn Chiển, TS Trịnh Tấn Đạt - Từ điển Bách khoa Đất nước con người Việt Nam ( Tập 1,2), NXB Từ điển Bách khoa, 2010.

- Nguyễn Như Ý - Từ điển Địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.

- Lê Thông - Đía lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2012.

- Trần Đình Ba - Cẩm nang du lịch: Danh thắng Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin.

- Đoàn Huyền Trang - Sổ tay du lịch Việt Nam, NXB Lao động, 2010.

- Đoàn Huyền Trang - Sổ tay Du lịch Việt Nam; Nhà xuất bản Lao động, năm 2010.

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Tập bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam - NXB Bản đồ, năm 2005

- Bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

-http://www.dulichvn.org.vn
-http://vietnamtourism.gov.vn
- Và các website của sở du lịch các tỉnh, thành.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đồ án 1_Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
Mã môn học: 19
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Tổ chức thực hiện chương trình du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị Lữ hành
· Tính chất:

+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch là môn tích hợp;

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

 - Kiến thức: 

+ Liệt kê được nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Xác định được các công việc trước một chuyến đi;

+ Mô tả được công việc tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình;

+ Trình bày được khái niệm và cách phân loại tình huống;

+ Xác định được các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Liệt kê được công việc sau chuyến đi.


- Kỹ năng:

+ Thực hiện tốt và chu đáo công việc chuẩn bị trước chuyến đi;

+ Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình đúng trình tự và tiêu chuẩn thực hiện;

+ Xử lý được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch một cách hiệu quả.

+ Thực hiện công việc báo cáo tổng kết và thanh quyết toán đúng quy định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu 
	1
	0
	1
	0

	
	1. Nội dung và những quy định của môn học
	
	
	
	

	
	1.1. Nội dung các bài

1.2. Những quy định khi tham gia mô đun
	
	
	
	

	
	2. Mục tiêu của môn học
	
	
	
	

	
	2.1. Kiến thức

2.2. Kỹ năng

2.3. Thái độ
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp dạy và học
	
	
	
	

	
	3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
	
	
	
	

	2
	Bài 1: Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	3
	0
	3
	0

	
	1. Nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	1.1. Đảm bảo tính đối xứng
	
	
	
	

	
	1.2. Đảm bảo sự linh hoạt
	
	
	
	

	
	1.3. Đảm bảo theo kế hoạch
	
	
	
	

	
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	2.1. Hình thức chuyến đi
	
	
	
	

	
	2.2. Thời gian của chuyến đi
	
	
	
	

	
	2.3. Đặc điểm của điểm du lịch
	
	
	
	

	
	2.4. Năng lực của hướng dẫn viên và các nhà cung ứng dịch vụ
	
	
	
	

	
	2.5. Các yếu tố khác
	
	
	
	

	3
	Bài 2: Công việc trước chuyến đi
	5
	0
	5
	0

	
	1. Nhận hồ sơ đoàn từ phòng điều hành
	
	
	
	

	
	1.1.Nhận các giấy tờ tài liệu có liên quan
	
	
	
	

	
	1.2. Nhận trang thiết bị và vật dụng có liên quan
	
	
	
	

	
	1.3. Nhận kinh phí
	
	
	
	

	
	2. Chuẩn bị chương trình
	
	
	
	

	
	2.1. Chuẩn bị chương trình
	
	
	
	

	
	2.2. Chuẩn bị cá nhân
	
	
	
	

	4
	Bài 3: Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình
	16
	0
	16
	0

	
	1. Tổ chức đón khách
	
	
	
	

	
	1.1. Đón khách tại điểm hẹn cố định
	
	
	
	

	
	1.2. Đón khách tại các đầu mối giao thông
	
	
	
	

	
	2. Phục phụ khách theo chương trình
	
	
	
	

	
	2.1. Thực hiện phần mở đầu
	
	
	
	

	
	2.2. Thuyết minh và tổ chức các hoạt động trên phương tiện
	
	
	
	

	
	2.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chương trình
	
	
	
	

	
	2.4. Kết thúc chương trình
	
	
	
	

	5
	Bài 4: Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	15
	0
	15
	0

	
	1. Khái niệm và phân loại tình huống
	
	
	
	

	
	1.1. Khái niệm tình huống
	
	
	
	

	
	1.2. Phân loại tình huống
	
	
	
	

	
	2. Thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức 
	
	
	
	

	
	2.1. Tình huống xảy ra trong quá trình đón, tiễn
	
	
	
	

	
	2.2. Tình huống xảy ra trong quá trình lưu trú, ăn uống
	
	
	
	

	
	2.3. Tình huống xảy ra trong quá trình tham quan
	
	
	
	

	
	2.4. Phương pháp trả lời câu hỏi
	
	
	
	

	6
	Bài 5: Công việc sau chuyến đi 
	5
	0
	5
	0

	
	1. Tổng kết báo cáo chuyến đi
	
	
	
	

	
	1.1. Báo cáo chuyến đi
	
	
	
	

	
	1.2. Bàn giao giấy tờ và các trang thiết bị liên quan đến chương trình
	
	
	
	

	
	2. Thanh quyết toán chương trình
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	0
	45
	0


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu



                     
 Thời gian: 01 giờ            

1. Mục tiêu: 

- Xác định được nội dung cốt lõi của môn và các quy định khi tham gia học môn học.
- Trình bày được mục tiêu của môn học về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Mô tả được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành môn.
- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

2. Nội dung bài:

1. Nội dung và những quy định của môn. 

1.1. Nội dung các bài

1.2. Những quy định khi tham gia môn.
2. Mục tiêu của môn.
2.1. Kiến thức

2.2. Kỹ năng

2.3. Thái độ

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn.
Bài 1: Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch                                                           
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: 

- Kể tên được các nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Vận dụng được các kiến thức vào thực tế công việc 
- Tuân thủ các nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch

2. Nội dung bài:

1. Nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch

1.1. Đảm bảo tính đối xứng

1.2. Đảm bảo sự linh hoạt

1.3. Đảm bảo theo kế hoạch

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch

2.1. Hình thức chuyến đi

2.2. Thời gian của chuyến đi

2.3. Đặc điểm của điểm du lịch

2.4. Năng lực của hướng dẫn viên và các nhà cung ứng dịch vụ

2.5. Các yếu tố khác

Bài 2: Công việc trước chuyến đi                                

Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được các tại liệu cần có trong một bộ hổ sơ đoàn của phòng điều hành

- Mô tả được các trang thiết bị vật dụng phù hợp cho một chương trình du lịch.

- Xác định được các công việc cần chuẩn bị trước chuyến đi

- Thực hiện tốt công việc nhận bàn giao hồ sơ đoàn từ phòng điều hành

- Chuẩn bị chu đáo công việc chuẩn bị trước chuyến đi;

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc 

- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao 
2. Nội dung bài:

1. Nhận hồ sơ đoàn từ phòng điều hành
1.1.Nhận các giấy tờ tài liệu có liên quan

1.2. Nhận trang thiết bị và vật dụng có liên quan

1.3. Nhận kinh phí

2. Chuẩn bị chương trình

2.1. Chuẩn bị chương trình

2.2. Chuẩn bị cá nhân
Bài 3: Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình 

Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: 

- Mô tả  được công việc đón khách và phục vụ khách theo chương trình

- Kể tên được các địa điểm đón khách chủ đạo của một chương trình du lịch.

- Xác định được đầy đủ quy trình phục vụ khách trong một chương trình du lịch

- Thực hiện được công việc tổ chức đón khạch tại tất cả các điểm đón đúng trình tự

- Thực hiện được thành thạo công việc: mở đầu chương trình, thuyết minh và tổ chức các hoạt động theo chương trình.

- Có ý thức và thói quen chuyên nghiệp trong công việc đón khách và phục vụ khách

- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

- Có ý thức trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

- Chủ động, tích cực trong rèn luyện kỹ năng đón khách và phục vụ khách.

2. Nội dung bài:

1. Tổ chức đón khách
1.1. Đón khách tại điểm hẹn cố định

1.1.1. Chuẩn bị 

1.1.2. Đón khách

1.2. Đón khách tại các đầu mối giao thông

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Đón khách

2. Phục phụ khách theo chương trình

2.1. Thực hiện phần mở đầu

2.1.1. Chào đoàn

2.1.2. Thông báo lịch trình và nhắc nhở các quy định

2.2. Thuyết minh và tổ chức các hoạt động trên phương tiện

2.2.1. Thuyết minh trên phương tiện

2.2.2. Tổ chức các hoạt động trên phương tiện

2.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chương trình

2.3.1. Tổ chức lưu trú

2.3.2. Tổ chức tham quan

2.3.3. Tổ chức ăn uống

2.3.4. Tổ chức mua sắm

2.3.5. Tổ chức các hoạt động khác

2.4. Kết thúc chương trình

2.4.1. Tổng kết chương trình

2.4.2. Tiễn khách

Bài 4: Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch 

    





Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm tình huống

- Xác định đúng và đầy đủ các loại tình huống

- Liệt kê được các loại tình hống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Xử lý được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch một cách hiệu quả.

- Linh hoạt trong quá trình xử lý tình huống.

- Có ý thức trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

- Tuân thủ các quy định về xử lý tình huống

2. Nội dung bài:

1. Khái niệm và phân loại tình huống

1.1. Khái niệm tình huống
1.2. Phân loại tình huống

1.2.1. Tình huống giản đơn

1.2.2. Tình huống phức tạp

1.2.3. Tình huống bất khả kháng

2. Thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức
2.1. Tình huống xảy ra trong quá trình đón, tiễn

2.2. Tình huống xảy ra trong quá trình lưu trú, ăn uống

2.3. Tình huống xảy ra trong quá trình tham quan

2.4. Phương pháp trả lời câu hỏi

Bài 5: Công việc sau chuyến đi




 Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: 

- Mô tả  được công việc báo cáo sau chuyến đi

- Xác định được các loại giấy tờ, thiết bị, chứng từ cần bàn giao cho doanh nghiệp sau chuyến đi

- Thực hiện được công việc báo cáo tổng kết và thanh quyết toán sau chuyến đi đúng quy định.

- Tuân thủ các quy định của doanh nghiệp trong việc báo cáo tổng kết và thanh quyết toán chuyến đi

2. Nội dung bài:

1. Tổ kết báo cáo chuyến đi
1.1. Báo cáo chuyến đi

1.2. Bàn giao giấy tờ và các trang thiết bị liên quan đến chương trình

2. Thanh quyết toán chương trình
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học thực hành; các tuyến, điểm tham quan phù hợp với hoạt động của môn học
2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD; xe ô tô; máy ảnh; máy quay; micro; loa tay; cờ đoàn; biển đón đoàn...


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình Nghiệp vụ Hướng dẫn

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay

- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Các cơ sở thực tập tại doanh nghiệp

+ Các tuyến, điểm du lịch

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: Tham dự đầy đủ thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Quy trình và tiêu chuẩn phục vụ khách trong một chương trình du lịch

+ Khái niệm và phân loại tình huống
- Kỹ năng:

+ Thực hiện phần mở đầu của một chương trình du lịch

+ Thuyết minh trên phương tiện

+ Tổ chức tham quan

+ Thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Áp dụng cho người học chuyên ngành Quản trị Lữ hành 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

* Phương pháp giảng dạy:

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết: Nêu vấn đề; Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận; Tổng kết, đánh giá; Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.
- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh;

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD, overhead, máy chiếu, phim tư liệu v.v... (nếu có).


* Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Có trình độ Đại học chuyên ngành Du lịch trở lên hoặc tương đương;

+ Có kinh nghiệm hướng dẫn du lịch;

+ Có thẻ Hướng dẫn viên du lịch;

+ Đã làm hoặc đang làm hướng dẫn viên;

+ Có kiến thức về một số môn học liên quan như: tuyến điểm, nghiệp vụ điều hành tour, lịch sử,...;

+ Có trình độ sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, bài thuyết minh, câu hỏi thảo luận v.v...;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;

+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.


* Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên


+ Có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập;


+ Có ý thức học tập tốt;


+ Tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên;


+ Tham khảo tài liệu;


+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Bài 2: Công việc trước chuyến đi
Bài 3: Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình
Bài 4: Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương - Giáo trình Hướng dẫn du lịch, NXB Thống Kê, 2000

- Trương Tử Nhân - Thực hành hướng dẫn du lịch, NXB Đaị học Kinh tế Quốc Dân

- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Đinh Trung Kiên - Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999

- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Tài liệu phân tích Nghề Hướng dẫn du lịch

- Tổng cục du lịch Việt Nam (VTOS) – Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
- Bộ tài liệu chuyển giao nghề Hướng dẫn du lịch của (Úc)

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã môn học: 20
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

+ Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Quản trị lữ hành.

+ Môn học thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở cần được bố trí thực hiện sau khi đã có kiến thức, kỹ năng điều hành chương trình du lịch.

· Tính chất:

+ Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở là môn học tích hợp
+ Đây là môn học có thời lượng và nội dung phụ thuộc vào điều kiện thực hành cụ thể của từng tuyến, điểm và cơ sở thực tập.

+ Đánh giá kết thúc môn bằng kết quả báo cáo thực tập và đánh giá của cơ sở thực tập.

II. Mục tiêu môn học:

 - Kiến thức: 

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành của cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Trình bày được quy trình điều hành chương trình du lịch. 

+ Xác định được nội dung bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.

+ Chỉ ra được nội dung công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành.

+ Xác định được những nội dung và cách thức thực hiện mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng.


- Kỹ năng:

+ Thực hiện điều hành chương trình theo đúng quy trình.

+ Xây dựng được kế hoạch phục vụ khách.
+ Liên hệ và thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch.

+ Sắp xếp và bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.

+ Thực hiện các công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành. 

+ Thực hiện được mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng hiệu quả.

+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.
 


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.
+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác tại cơ sở kinh doanh lữ hành.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bài 1: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại tuyến điểm du lịch
	80
	0
	80
	

	 
	1. Tiếp nhận, nghiên cứu chương trình du lịch.
	
	
	
	

	 
	2. Thực hiện đặt các dịch vụ của chương trình du lịch 
	
	
	
	

	 
	3. Tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch
	
	
	
	

	3
	Bài 2: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 
	190
	0
	190
	

	 
	1. Hướng dẫn thực tập và tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành.
	
	
	
	

	 
	1.1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Phương pháp tiếp cận thực tế. 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Hướng dẫn nội dung  thực tập.
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Biểu mẫu và cách thức viết báo cáo.
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức;
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động và phương thức kinh doanh;
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị; 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu hệ thống sản phẩm dịch vụ của cơ sở;
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 
	
	
	
	

	 
	2.1. Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2. Lập hồ sơ khách hàng
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3. Xây dựng kế hoạch phục vụ khách
	 
	 
	 
	 

	 
	2.4. Thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch
	 
	 
	 
	 

	
	2.5. Sắp xếp và bàn giao chương trình cho hướng dẫn và lái xe
	
	
	
	

	
	2.6. Điều hành quá trình tổ chức thực hiện chương trình
	
	
	
	

	
	2.7. Thực hành các công việc kết thúc thực hiện chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	2.8. Cập nhật, lưu giữ và đóng hồ sơ khách hàng
	
	
	
	

	Tổng cộng
	270
	0
	270
	0


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

                      
                                             

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được mục tiêu của môn học về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của môn học.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành môn.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập môn.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

2. Nội dung chương:

1. Mục tiêu của môn học
1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của môn học
2.1. Thời lượng môn học
2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
5. Tài liệu tham khảo môn học
Bài 1: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại tuyến điểm du lịch     Thời gian: 80 giờ
1. Mục tiêu: 

- Hiểu quy trình tổ chức điều hành chương trình du lịch.

- Xây dựng và tính giá chương trình du lịch.

- Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch.

- Liên hệ và đặt các cơ sở cung cấp dịch vụ theo chương trình

- Tổ chức điều hành chương trình du lịch theo đúng quy trình.

- Tự tin, linh hoạt và chủ động.

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả.

-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.
2. Nội dung chương:

1. Tiếp nhận, nghiên cứu chương trình du lịch.

2. Thực hiện đặt các dịch vụ của chương trình du lịch 

3. Tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường và từng khóa học để lựa chọn tuyến điểm phù hợp theo gợi ý hoặc tự chọn:

1. Tuyến Hải Phòng – Quảng Bình – Huế – Đà Nẵng – Hội An (5 - 7 ngày)

2. Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng – Nha Trang -  Đà Lạt (5 -7 ngày)

Bài 2: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở


Thời gian: 190 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty.

- Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành.

- Xác định được các bước trong quy trình điều hành chương trình du lịch.

- Quan sát, thực hành tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch.

- Lập hồ sơ khách hàng
- Xây dựng kế hoạch phục vụ khách

- Thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch

- Sắp xếp và bàn giao chương trình cho hướng dẫn và lái xe

- Điều hành quá trình tổ chức thực hiện chương trình

- Thực hành các công việc kết thúc thực hiện chương trình du lịch

- Cập nhật, lưu giữ và đóng hồ sơ khách hàng

- Viết được báo cáo thực tập tại cơ sở

- Tuân thủ các quy định của doanh nghiệp.

- Luôn có tinh thần học hỏi, nâng cao nghiệp vụ.

- Nghiêm túc, cẩn thận, tỷ mỉ.

- Trách nhiệm trong công việc.

- Ứng xử linh hoạt, khéo léo, tôn trọng cán bộ, nhân viên và đối tác của doanh nghiệp.

- Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp để hình thành đức tính cẩn thận, thái độ nghiêm túc, tính kỷ luật và tinh thần phối kết hợp tốt trong công việc; 

- Có ý thức đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ, tác phong chuyên nghiệp.

2. Nội dung chương:

1.Hướng dẫn thực tập và tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành.

1.1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo

+ Phương pháp tiếp cận thực tế. 

+ Hướng dẫn nội dung  thực tập.

+ Biểu mẫu và cách thức viết báo cáo.

1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành

+ Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức;

+ Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động và phương thức kinh doanh;

+ Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

+ Tìm hiểu hệ thống sản phẩm dịch vụ của cơ sở;

2. Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 

2.1. Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch

2.2. Lập hồ sơ khách hàng

2.3. Xây dựng kế hoạch phục vụ khách

2.4. Thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch

2.5. Sắp xếp và bàn giao chương trình cho hướng dẫn và lái xe

2.6. Điều hành quá trình tổ chức thực hiện chương trình

2.7. Thực hành các công việc kết thúc thực hiện chương trình du lịch

2.8. Cập nhật, lưu giữ và đóng hồ sơ khách hàng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.

- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế
4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Các cơ sở thực tập tại địa phương

+ Các tuyến điểm du lịch

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: Tham dự đầy đủ thời gian lý thuyết qui định của MH; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành của cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Trình bày được quy trình điều hành chương trình du lịch. 

+ Xác định được nội dung bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.

+ Chỉ ra được nội dung công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành.

+ Xác định được những nội dung và cách thức thực hiện mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện điều hành chương trình theo đúng quy trình.

+ Xây dựng được kế hoạch phục vụ khách.
+ Liên hệ và thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch.

+ Sắp xếp và bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.

+ Thực hiện các công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành. 

+ Thực hiện được mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng hiệu quả.

+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.
 


+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.
+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác tại cơ sở kinh doanh lữ hành.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.

2. Phương pháp: Đánh giá báo cáo thực tập

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình được áp dụng cho sinh viên Trung cấp Quản trị lữ hành  

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:

+ Nêu vấn đề;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;

+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 1, Bài 2. 
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.
- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.

- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.

- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.

- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.

- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.

- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005

- Tài liệu chuyển giao nghề Quản trị lữ hành của Úc

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tổ chức sự kiện
Mã môn học: 21
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Tổ chức sự kiện là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Quản trị Lữ hành
· Tính chất: Tổ chức sự kiện là môn học lý thuyết đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn học.
II. Mục tiêu môn học:

 - Kiến thức: 

+ Mô tả được các hoạt động tổ chức sự kiện;

+ Trình bày được quy trình tổ chức sự kiện;


- Kỹ năng:

+ Điều hành tổ chức thành công các sự kiện với chi phí hợp lý;

+ Giải quyết được các tình huống phức tạp phát sinh trong quá trình điều hành tổ chức sự kiện;

+ Tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương mở đầu: Giới thiệu môn học 
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Khái quát hoạt động tổ chức sự kiện
	8
	8
	
	0

	
	1.Giới thiệu chung về sự kiện và tổ chức sự kiện


	1
	1
	
	0

	
	2.Phân loại sự kiện


2.1. Sự kiện mang tính nhà nước

2.2. Sự kiện trong du lịch

2.3. Sự kiện cộng đồng

2.4. Sự kiện công ty

2.5. Sự kiện cá nhân

2.6. Sự kiện trong gia đình

2.7. Các loại sự kiện khác
	2
	2
	
	0

	
	3. Những yếu tố tác động đến hoạt động tổ chức sự kiện 

3.1. Đối tượng khách hàng

3.2. Các điều kiện thực hiện
	3
	3
	
	0

	
	4. Quy trình tổ chức sự kiện

4.1. Giao dịch với khách du lịch

4.2. Chuẩn bị tổ chức sự kiện

4.3. Điều hành tổ chức sự kiện

4.4. Thanh lý hợp đồng
	2
	2
	
	0

	3
	Chương 2: Chuẩn bị tổ chức sự kiện
	7
	6
	
	1

	
	1.Xây dựng kế hoạch chi tiết     
	1
	1
	
	0

	
	2.Xây dựng dự toán chi tiết
	2
	2
	
	0

	
	3. Xây dựng chương trình chi tiết 
	1
	1
	
	0

	
	4. Phân công thực hiện
 

4.1. Chuẩn bị địa điểm

4.2. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho sự kiện

4. 3.Lập kế hoạch đảm bảo an toàn -  an ninh
	1
	1
	
	0

	
	5. Tập duyệt chương trình 
	1
	1
	
	0

	
	Kiểm tra Chương số 1
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3: Điều hành tổ chức sự kiện
	11
	10
	
	1

	
	1. Đón tiếp



1.1.Các hình thức đón tiếp

1.2. Các nghi thức đón tiếp
	1
	1
	
	0

	
	2. Khai mạc sự kiện
     

2.1. Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

2.2. Giới thiệu chương trình sự kiện

2.3. Diễn văn khai mạc
	4
	4
	
	0

	
	3. Tổ chức các nội dung và hoạt động của sự kiện

3.1. Tổ chức các nội dung và hoạt động chính

3.2. Tổ chức các nội dung và hoạt động hỗ trợ

	2
	2
	
	0

	
	4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện
	2
	2
	
	0

	
	5. Bế mạc và thu dọn

5.1. Bế mạc

5.2. Thu dọn



	1
	1
	
	0

	
	Kiểm tra Chương số 2
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4: Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng
	4
	4
	
	0

	
	1. Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm


1.1. Đánh giá 

1.2. Tổ kết, rút kinh nghiệm
	2
	2
	
	0

	
	2. Thanh lý hợp đồng

2.1. Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách

2.2. Thanh lý hợp đồng
	2
	2
	
	0

	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương mở đầu

Chương 1: Khái quát hoạt động tổ chức sự kiện 
       Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các loại sự kiện và phân loại được các sự kiện khác nhau;

- Chỉ ra được những yếu tố tác động đến hoạt động tổ chức sự kiện;

- Trình bày được quy trình tổ chức sự kiện;

- Hình thành thái độ cho người học nhận thức đúng về hoạt động chức sự kiện;

2. Nội dung chương:

1.Giới thiệu chung về sự kiện và tổ chức sự kiện





2.Phân loại sự kiện







 
2.1. Sự kiện mang tính nhà nước

2.2. Sự kiện trong du lịch

2.3. Sự kiện cộng đồng

2.4. Sự kiện công ty

2.5. Sự kiện cá nhân

2.6. Sự kiện trong gia đình

2.7. Các loại sự kiện khác

3. Những yếu tố tác động đến hoạt động tổ chức sự kiện 



3.1. Đối tượng khách hàng

3.2. Các điều kiện thực hiện 

3.2.1. Địa điểm

3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị

3.2.3. Điều kiện về tài chính

3.2.4. Điều kiện về con người

3.2.5. Các đơn vị dịch vụ

4. Quy trình tổ chức sự kiện

4.1. Giao dịch với khách du lịch

4.1.1. Công tác khảo sát nhu cầu của khách hàng và thu thập thông tin       

4.1.2. Đàm phán và thỏa thuận chương trình với khách du lịch

4.1.3. Thống nhất và ký hợp đồng


      
4.1.3.1. Thống nhất về nội dung, chương trình

4.1.3.2. Thống nhất hình thức tổ chức

4.1.3.3. Thống nhất tài chính

4.1.3.4. Ký hợp đồng

4.2. Chuẩn bị tổ chức sự kiện

4.2.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết


      
4.2.2. Xây dựng dự toán chi tiết

4.2.3.  Xây dựng chương trình chi tiết
 

      
4.2.4. Phân công thực hiện
 

4.2.4.1. Chuẩn bị địa điểm

4.2.4.2. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho sự kiện

4.2.4. 3. Lập kế hoạch đảm bảo an toàn -  an ninh

4.2.5. Tập duyệt chương trình


4.3. Điều hành tổ chức sự kiện

4.3.1. Đón tiếp




      
4.3.2. Khai mạc sự kiện



      

4.3.3. Tổ chức các nội dung và hoạt động của sự kiện



                

4.3.4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện
4.3.5. Bế mạc và thu dọn

4.3.6. Tổng kết đánh giá quá trình tổ chức sự kiện

4.4. Thanh lý hợp đồng

4.4.1. Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách

4.4.2. Thanh lý hợp đồng

Chương 2: Chuẩn bị tổ chức sự kiện                                     Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:


- Chỉ ra được các công việc trong quá trình chuẩn bị tổ chức sự kiện;

- Xây dựng được kế hoạch chi tiết;

- Xây dựng được dự toán chi tiết; 

- Xây dựng được chương trình chi tiết; 

- Lập được kế hoạch phân công thực hiện;

- Nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong quá trình chuẩn bị tổ chức các sự kiện;

2. Nội dung chương:

1.Xây dựng kế hoạch chi tiết


      
2.Xây dựng dự toán chi tiết

3. Xây dựng chương trình chi tiết
 

      
4. Phân công thực hiện
 

4.1. Chuẩn bị địa điểm

4.2. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho sự kiện

4. 3.Lập kế hoạch đảm bảo an toàn -  an ninh

5. Tập duyệt chương trình
             
Chương 3: Điều hành tổ chức sự kiện


     Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:


- Chỉ ra được các công việc trong quá trình điều hành tổ chức sự kiện;


- Liệt kê và dự phòng được các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện;


- Điều hành tổ chức sự kiện thành công và hiệu quả;


- Giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện;

- Nghiêm túc, trách nhiệm và cẩn trọng trong quá trình điều hành tổ chức các sự kiện;

2. Nội dung Chương:

1. Đón tiếp




      
1.1.Các hình thức đón tiếp

1.1.1. Đón tiếp tại nơi diễn ra sự kiện 

1.1.2. Đón tiếp tại cơ sở lưu trú

1.1.3. Đón tiếp tại các đầu mối giao thông

1.2. Các nghi thức đón tiếp

1.2.1. Đón theo nghi lễ


1.2.2. Đón thông thường

2. Khai mạc sự kiện



      

2.1. Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

2.2. Giới thiệu chương trình sự kiện

2.3. Diễn văn khai mạc
3. Tổ chức các nội dung và hoạt động của sự kiện

3.1. Tổ chức các nội dung và hoạt động chính

3.2. Tổ chức các nội dung và hoạt động hỗ trợ



                

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện
5. Bế mạc và thu dọn

5.1. Bế mạc

5.2. Thu dọn


Chương 4: Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng
     Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các công việc trong quá trình tổng kết, đánh giá kết thúc sự kiện;

- Hiểu biết các quy định về thanh lý hợp đồng và quyết toán tài chính trong các hợp đồng kinh tế;
- Tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong các sự kiện sau;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, cẩn trọng trong quá trình tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng;

2. Nội dung Chương:

1. Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm


1.1. Đánh giá 

1.2. Tổ kết, rút kinh nghiệm

2. Thanh lý hợp đồng

2.1. Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách

2.2. Thanh lý hợp đồng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết và thực hành phù hợp với hoạt động của môn học

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD; máy ảnh; máy quay; tăng âm; loa; Bảng, phấn...


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình, bài giảng chi tiết, tài liệu tham khảo, tranh, ảnh minh họa liên quan đến Tổ chức sự kiện.

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn chiếu, máy tính xách tay

- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Các hội trợ, sự kiện của Thành phố và địa phương

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: Tham dự đầy đủ thời gian lý thuyết qui định của MH; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những yếu tố tác động đến  hoạt động tổ chức sự kiện 

+ Quy trình tổ chức sự kiện



+ Đàm phán và thỏa thuận chương trình với khách du lịch

- Kỹ năng:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết

+ Xây dựng dự toán chi tiết

+ Xây dựng chương trình chi tiết


+ Điều hành tổ chức sự kiện

+ Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tác phong; tinh thần trách nhiệm; sự cầu thị…

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Áp dụng cho người học chuyên ngành Quản trị Lữ hành 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

* Phương pháp giảng dạy:

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:

+ Nêu vấn đề;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;

+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh;

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD, overhead, máy chiếu, phim tư liệu v.v... (nếu có).

* Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hiểu rõ được nội dung của công việc tổ chức sự kiện và nghề Quản trị Lữ hành

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch trở lên hoặc tương đương;

+ Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện có quy mô lớn.

+ Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về tổ chức sự kiện trong du lịch;

+ Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;

+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.
* Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng;

+  Được trang bị các kiến thức cơ bản về du lịch;

+  Được hướng dẫn kỹ năng tư duy, sáng tạo, thảo luận nhóm và thực hành;

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị và nghiêm túc. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 1, Bài 2, Bài 3

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Nguyễn Hữu Chi - Nghiệp vụ văn phòng -  Nhà xuất bản giáo dục thống kê 2001.

- Lưu Văn Nghiêm – Tổ chức sự kiện - NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân.

- Nguyễn Văn Thâm - Nghiệp vụ thư ký văn phòng-  Hà Nội 2002.

- Nguyễn Thanh Sơn – Tổ chức sự kiện  - Giám Đốc Cty T&A Vietnam 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Văn hóa ẩm thực
Mã môn học: 22
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Văn hóa ẩm thực là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp.
· Tính chất:

+ Văn hóa ẩm thực là môn học lý thuyết
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn học.

II. Mục tiêu môn học:

 - Kiến thức: 

+ Trình bày được những nét khái quát về văn hoá ẩm thực và vai trò của văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch.

+ Trình bày được những đặc trưng của nền văn hóa ẩm thực một số quốc gia tiêu biểu khu vực châu Á, Âu, Mỹ.

- Kỹ năng: Ứng dụng được kiến thức văn hóa ẩm thực vào việc tư vấn, giới thiệu cho khách lựa chọn thực đơn, đáp ứng nhu cầu ăn uống khách du lịch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ trân trọng sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực giữa các quốc gia trên thế giới và các vùng miền Việt Nam. 

+ Tự hào về nền văn hóa ẩm thực Việt Nam khi giới thiệu nền văn hóa ẩm thực Việt Nam với bạn bè thế giới.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Khái quát chung về văn hoá ẩm thực 
	6
	6
	0
	0

	
	1. Khái niệm 

1.1. Khái niệm văn hóa

1.2. Khái niệm văn hóa ẩm thực  
	1
	1
	0
	0

	
	2. Khái quát chung về các nền văn hoá ẩm thực lớn trên thế giới 

2.1. Khái quát chung về nền ẩm thực văn hóa khu vực Châu Á

2.2. Khái quát chung về nền ẩm thực văn hóa khu vực Châu Á
	1
	1
	0
	0

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ẩm thực 

3.1. Vị trí địa lý

3.2. Địa hình

3.3. Khí hậu

3.4. Văn hóa

3.5. Lịch sử

3.6. Kinh tế

3.7. Tôn giáo

3.8. Hoạt động du lịch
	2.5
	2.5
	0
	0

	
	4. Văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch

4.1. Xu hướng chung

4.2. Vai trò của văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch
	1.5
	1.5
	0
	0

	2
	Chương 2: Văn hóa ẩm thực Việt Nam
	8
	7
	0
	1

	
	1. Khái quát chung về Việt Nam

1.1. Đặc điểm tự nhiên

1.2. Đặc điểm xã hội
	1
	1
	0
	

	
	2. Văn hoá ẩm thực Việt Nam

2.1. Văn hoá ẩm thực truyền thống

2.2. Văn hoá ẩm thực đương đại
	6
	6
	0
	

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	
	
	

	3
	Chương 3: Một số nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu khu vực Châu Á
	9
	8
	0
	1

	
	1. Trung Quốc

1.1. Khái quát chung 

1.2. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	2. Hàn Quốc

1.1. Khái quát chung 

1.2. Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc
	2
	2
	0
	0

	
	3. Nhật Bản

1.1. Khái quát chung 

1.2. Văn hóa ẩm thực Nhật Bản
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	4. Thái Lan

1.1. Khái quát chung 

1.2. Văn hóa ẩm thực Thái Lan
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	5. Ấn Độ

1.1. Khái quát chung 

1.2. Văn hóa ẩm thực Ấn Độ
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	
	
	1

	4
	Chương 4: Một số nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu khu vực Âu – Mỹ
	7
	7
	0
	0

	
	1.Pháp

1.1. Khái quát chung 

1.2. Văn hóa ẩm thực Pháp
	1
	1
	0
	0

	
	2. Mỹ

2.1. Khái quát chung 

2.2. Văn hóa ẩm thực Mỹ
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	3. Anh

3.1. Khái quát chung 

3.2. Văn hóa ẩm thực Anh
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	4. Nga

4.1. Khái quát chung 

4.2. Văn hóa ẩm thực Nga
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	5. Đức

5.1. Khái quát chung 

5.2. Văn hóa ẩm thực Đức
	1.5
	1.5
	0
	0

	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

                                                                   

Chương 1: Khái quát chung về văn hóa ẩm thực 

Thời gian: 6 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những đặc điểm cơ bản các nền văn hoá ẩm thực trên thế giới.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới văn hóa ẩm thực.

- Trình bày được vai trò của văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch

- Tôn trọng sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực của các nền văn hóa ẩm thực trên thế giới. 

2. Nội dung chương:
1. Khái niệm







1.1. Khái niệm văn hóa


1.2. Khái niệm văn hóa ẩm thực

1.2.1. Ẩm thực

1.2.2. Văn hóa ẩm thực

1.2.3. Khái quát sự hình thành văn hóa ẩm thực

2. Khái quát chung về các nền văn hoá ẩm thực lớn trên thế giới



2.1. Khái quát chung về nền văn hóa ẩm thực khu vực châu Á

2.1.1. Cơ cấu bữa ăn, món ăn

2.1.2. Nguyên liệu

2.1.3. Phương pháp chế biến

2.1.4. Dụng cụ ăn

2.1.5. Cách tổ chức bữa ăn

2.1.6. Ứng xử trong ăn uống

2.2. Khái quát chung về nền văn hóa ẩm thực khu vực châu Âu 

2.2.1. Cơ cấu bữa ăn, món ăn

2.2.2. Nguyên liệu

2.2.3. Phương pháp chế biến

2.2.4. Dụng cụ ăn

2.2.5. Cách tổ chức bữa ăn

2.2.6. Ứng xử trong ăn uống

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ẩm thực






3.1.Vị trí địa lý

3.2. Địa hình

3.3. Khí hậu 

3.4. Văn hóa

3.5. Lịch sử

3.6. Kinh tế

3.7. Tôn giáo

3.8. Hoạt động du lịch

4. Văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch


4.1. Xu hướng chung
4.2. Vai trò của văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch

Bài kiểm tra số 1


Chương 2: Văn hóa ẩm thực Việt Nam



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và xã hội của Việt Nam. 

- Giải thích được sự ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên và xã hội đến văn hóa ẩm thực Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm văn hóa ẩm thực truyền thống và văn hoá ẩm thực đương đại theo vùng miền của Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức về văn hóa ẩm thực Việt Nam vào xây dựng thực đơn, tư vấn, giới thiệu và phục vụ ăn uống cho khách du lịch.

- Tự hào về truyền thống văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

2. Nội dung chương:

1. Khái quát chung về Việt Nam




  

1.1. Đặc điểm tự nhiên

1.2. Đặc điểm xã hội

2. Văn hoá ẩm thực Việt Nam






2.1. Văn hoá ẩm thực truyền thống

2.1.1. Đặc trưng văn hóa ẩm thực truyền thống

2.1.2. Một số nét văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số tiêu biểu 

2.2. Văn hoá ẩm thực đương đại

2.2.1. Miền Bắc

2.2.2. Miền Trung

2.2.3. Miền Nam

Bài kiểm tra số 2

Chương 3: Một số nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu khu vực Châu Á
Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm văn hóa ẩm thực tiêu biểu của khu vực châu Á

- Vận dụng được các đặc điểm văn hóa ẩm thực của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới vào xây dựng thực đơn, tư vấn, giới thiệu và phục vụ ăn uống cho khách du lịch
- Tôn trọng những yếu tố đặc thù tiêu biểu thuộc văn hóa ẩm thực của du khách.

2. Nội dung chương:

1. Việt Nam

1.1. Khái quát chung 

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Khí hậu

1.1.3. Địa hình

1.1.4. Tôn giáo

1.1.5. Kinh tế

1.1.6. Con người

1.2. Văn hóa ẩm thực Việt Nam

1.2.1. Khẩu vị

1.2.2. Tập quán ăn uống

2. Trung Quốc

2.1. Khái quát chung

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Khí hậu

2.1.3. Địa hình

2.1.4. Tôn giáo

2.1.5. Kinh tế

2.1.6. Con người 

2.2. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc

2.2.1. Khẩu vị

2.2.2. Tập quán ăn uống

3. Hàn Quốc

3.1. Khái quát chung 

3.1.1. Vị trí địa lý

3.1.2. Khí hậu

3.1.3. Địa hình

3.1.4. Tôn giáo

3.1.5. Kinh tế

3.1.6. Con người

3.2. Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc

3.2.1. Khẩu vị

3.2.2. Tập quán ăn uống

4. Nhật Bản

4.1. Khái quát chung 

4.1.1. Vị trí địa lý

4.1.2. Khí hậu

4.1.3. Địa hình

4.1.4. Tôn giáo

4.1.5. Kinh tế

4.1.6. Con người

4.2. Văn hóa ẩm thực Nhật Bản

4.2.1. Khẩu vị

4.2.2. Tập quán ăn uống

5. Thái Lan

5.1. Khái quát chung 

5.1.1. Vị trí địa lý

5.1.2. Khí hậu

5.1.3. Địa hình

5.1.4. Tôn giáo

5.1.5. Kinh tế

5.1.6. Con người

5.2. Văn hóa ẩm thực Thái Lan

5.2.1. Khẩu vị

5.2.2. Tập quán ăn uống 

6. Ấn Độ

6.1. Khái quát chung 

6.1.1. Vị trí địa lý

6.1.2. Khí hậu

6.1.3. Địa hình

6.1.4. Tôn giáo

6.1.5. Kinh tế

6.1.6. Con người

6.2. Văn hóa ẩm thực Ấn Độ

6.2.1. Khẩu vị

6.2.2. Tập quán ăn uống

Chương 4: Một số nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu khu vực Âu – Mỹ



                                                        

Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm văn hóa ẩm thực tiêu biểu của khu vực Âu- Mỹ

- Vận dụng được các đặc điểm văn hóa ẩm thực của một số quốc gia thuộc khu vực Âu-Mỹ vào xây dựng thực đơn, tư vấn, giới thiệu và phục vụ ăn uống cho khách du lịch
- Tôn trọng những yếu tố đặc thù tiêu biểu thuộc văn hóa ẩm thực của du khách.

2. Nội dung chương:

1. Pháp

1.1. Khái quát chung 

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Khí hậu

1.1.3. Địa hình

1.1.4. Tôn giáo

1.1.5. Kinh tế

1.1.6. Con người

1.2. Văn hóa ẩm thực Pháp

1.2.1. Khẩu vị

1.2.2. Tập quán ăn uống

2. Mỹ

2.1. Khái quát chung 

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Khí hậu

2.1.3. Địa hình

2.1.4. Tôn giáo

2.1.5. Kinh tế

2.1.6. Con người

2.2. Văn hóa ẩm thực Mỹ

2.2.1. Khẩu vị

2.2.2. Tập quán ăn uống

3. Anh

3.1. Khái quát chung 

3.1.1. Vị trí địa lý

3.1.2. Khí hậu

3.1.3. Địa hình

3.1.4. Tôn giáo

3.1.5. Kinh tế

3.1.6. Con người

3.2. Văn hóa ẩm thực Anh

3.2.1. Khẩu vị

3.2.2. Tập quán ăn uống

4. Nga

4.1. Khái quát chung 

4.1.1. Vị trí địa lý

4.1.2. Khí hậu

4.1.3. Địa hình

4.1.4. Tôn giáo

4.1.5. Kinh tế

4.1.6. Con người

4.2. Văn hóa ẩm thực Nga

4.2.1. Khẩu vị

4.2.2. Tập quán ăn uống

5. Đức

5.1. Khái quát chung 

5.1.1. Vị trí địa lý

5.1.2. Khí hậu

5.1.3. Địa hình

5.1.4. Tôn giáo

5.1.5. Kinh tế

5.1.6. Con người

5.2. Văn hóa ẩm thực Đức

5.2.1. Khẩu vị

5.2.2. Tập quán ăn uống


Bài kiểm tra số 3



 
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình Văn hóa ẩm thực

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn chiếu, máy tính xách tay

- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, clip chart, giấy khổ A3- A4
4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:

+ Thư viện nhà trường

+ Thực tế tại các địa phương là điểm du lịch ( đối với ẩm thực Việt Nam).

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đầy đủ thời gian qui định của MH; hoàn thành đủ sô chương kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những nét khái quát về văn hoá ẩm thực và vai trò của văn hóa ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch.

+ Trình bày được những đặc trưng của nền văn hóa ẩm thực một số quốc gia tiêu biểu khu vực châu Á, Âu, Mỹ.

- Kỹ năng: Ứng dụng được kiến thức văn hóa ẩm thực vào việc tư vấn, giới thiệu cho khách lựa chọn thực đơn, đáp ứng nhu cầu ăn uống khách du lịch.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + Hình thành thái độ trân trọng sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực giữa các quốc gia trên thế giới và các vùng miền Việt Nam. 

  + Tự hào về nền văn hóa ẩm thực Việt Nam khi giới thiệu nền văn hóa ẩm thực Việt Nam với bạn bè thế giới.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình áp dụng cho người học chuyên ngành Quản trị lữ hành
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải.

+ Nêu vấn đề, giao bài tập nhóm cho các sinh hoạt ngoại khoá và sưu tầm tư liệu.

+ Thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

+ Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.

- Đối với giáo viên:

+ Có chương trình môn học.

+ Có bài giảng chi tiết.

+ Chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học.

- Đối với người học:

+ Được trang bị kiến thức về văn hoá, lịch sử, xã hội.

+ Hoàn thành các bài tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2. 3.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam NXB Văn học, 2002.

- Phan Văn Hoàn, Bước đầu tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006.

- Thích Thanh Từ, Bước Đầu học Phật, Thành hội phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1991.

- Dự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam do EU tài trợ, Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề, 2008

- Nguyễn Văn Ánh, Đỗ Đình Hằng, Lê Đình Thuỷ, Hàn Quốc lịch sử & văn hoá, NXB Văn hoá, 1996.

- Mai Khôi, Hương vị quê Hương, NXB Mĩ thuật, Ngô Tất Tố tác phẩm, NXB Văn học 1997. Tập 1. tập 2.

- Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, NXB Thanh niên 2005.

- Chu Thái Sơn, Người Thái, Nhà xuất bản trẻ, 2005.- Hoàng Thị Như Huy, Nghệ thuật ẩm thực Huế, NXB Thuận Hóa, 2006.

- Từ Giấy, Phong cách ăn Việt Nam, NXB Y học, 1996. 

- Nguyễn Quang Khải, Tập tục và kiêng kỵ (sưu tầm giới thiệu), NXB Văn hoá Dân tộc, 2001.

- Đinh Gia Khánh, Trên đường tìm hiểu văn hoá dân gian, NXB Khoa học xã hội, 1989.

- Toan Ánh, Tìm hiểu phong tục Việt Nam, NXB Thanh niên, 1992.  

- Vũ Hữu Nghị, Tìm hiểu Nhật Bản - NXB Khoa học xã hội, 1991.

- Ngô Văn Lệ, Tộc người và văn hoá tộc người, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

- Trần Quốc Vượng, Văn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, NXB Văn hoá dân tộc, 2000.

- Đông A Sáng, Trà - Văn hoá đặc sắc Trung Hoa, NXB Văn hoá thông tin, 2004.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Quản lý chất lượng dịch vụ 
Mã môn học: 23
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Quản lý chất lượng là môn học trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp “Quản trị lữ hành”.
· Tính chất:

+ Môn học này giới thiệu những kiến thức về quy trình quản lý chất lượng dịch vụ nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị kinh doanh lữ hành. 

+ Là môn học lý thuyết. Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. Mục tiêu môn học:

 - Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn và quy trình quản lý chất lượng dịch vụ kinh doanh lữ hành.

- Kỹ năng: Vận dụng được các tiêu chuẩn và quy trình quản lý vào thực tiễn công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ trân trọng khách hàng. 

+ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất.

III.Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Khái niệm chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp lữ hành.

Khái niệm sản phẩm dịch vụ và chất lượng dịch vụ

Các đặc điểm cơ bản sản phẩm dịch vụ lữ hành

Phân loại dịch vụ lữ hành
	7
	7
	
	

	2

	Các yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm dịch vụ

Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp

Kiểm tra
	6


	5
	
	1

	3.
	 Các tiêu chí đánh giá  chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Đánh giá chất lượng dịch vụ  của doanh nghiệp lữ hành.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ
	8
	8
	
	

	4.
	Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng dịch vụ  lữ hành 
Hiện trạng và yêu cầu của công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp lữ hành

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ  
Kiểm tra
	9
	8
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
                                                                   
Chương 1: Khái niệm chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp lữ hành




                                                                           Thời gian: 7 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm về sản phẩm dịch vụ và chất lượng dịch vụ.

- Xác định được các đặc điểm cơ bản của công tác quản lý chất lượng.

-  Biết cách phân loại dịch vụ lữ hành

2. Nội dung chương:
1. Khái niệm sản phẩm dịch vụ và chất lượng dịch vụ

2. Các đặc điểm cơ bản của sản phẩm dịch vụ lữ hành

3. Phân loại dịch vụ lữ hành
Chương 2: Các yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm dịch vụ  










Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:


Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:


- Xác định được các yếu tố thuộc chủ quan của doanh nghiệp quyết định đến chất lượng sản phẩm dịch vụ.


- Nhận biết được các điều kiện khách quan ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ.

2. Nội dung chương:

1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp    

1.1. Điều kiện cơ sở vật chất và tài chính

1.2.Trình độ, năng lực quản lý

1.3 .Chất lượng nguồn nhân lực

2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp

2.1.Yêu cầu của thị trường khách du lịch

2.2.Các đối thủ cạnh tranh

2.3.Khả năng cung ứng dịch vụ 

2.4.Điều kiện phát triển kinh tế xã hội, môi trường
Bài kiểm tra số 1

Chương 3: Các tiêu chí đánh giá  chất lượng sản phẩm dịch vụ.
 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:Sau khi học xong chương này, người học có khả năng: Trình bày được các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ lữ hành.
2. Nội dung chương:

1. Đánh giá chất lượng dịch vụ  của doanh nghiệp lữ hành.

1.1. Chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng

1.2. Chất lượng cung cấp các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống

1.3. Tổ chức tham quan, vui chơi giải trí và các dịch vụ bổ sung khác

1.4. Sự phù hợp của giá cả đối với chất lượng dịch vụ

2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ 

2.1. Thỏa mãn yêu cầu của từng đối tượng khách hàng
2.2. Tính ưu việt của các dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh

2.3. Tính đặc thù của sản phẩm dịch vụ

2.4. Đảm bảo an ninh, an toàn 

Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng dịch vụ  lữ  hành



                                                        
 Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:


Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:

- Nhận biết được hiện trạng về quản lý chất lượng dịch vụ

- Nêu được các giải pháp ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm 
2. Nội dung chương:

1. Hiện trạng và yêu cầu của công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp lữ hành.

1.1. Hiện trạng của công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp lữ hành

1.2. Yêu cầu cải tiến công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp lữ hành

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ    

2.1. Nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường

2.2. Xây dựng công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hiện hành

2.3. Xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp

Bài kiểm tra số 2


 
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình Văn hóa ẩm thực

- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh

- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn chiếu, máy tính xách tay

- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, clip chart, giấy khổ A3- A4
4. Các điều kiện khác:

- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp: Thư viện nhà trường

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đầy đủ thời gian qui định của MH; hoàn thành đủ sô chương kiểm tra định kỳ; 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn và quy trình quản lý chất lượng dịch vụ kinh doanh lữ hành.

- Kỹ năng: Vận dụng được các tiêu chuẩn và quy trình quản lý vào thực tiễn công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Hình thành thái độ trân trọng khách hàng. 

+ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những yếu tố tác động đến  hoạt động tổ chức sự kiện 

+ Quy trình tổ chức sự kiện



+ Đàm phán và thỏa thuận chương trình với khách du lịch

- Kỹ năng:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết

+ Xây dựng dự toán chi tiết

+ Xây dựng chương trình chi tiết


+ Điều hành tổ chức sự kiện

+ Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tác phong; tinh thần trách nhiệm; sự cầu thị…

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình áp dụng cho người học chuyên ngành Quản trị lữ hành

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Áp dụng phương pháp giảng dạy lý thuyết: Nêu vấn đề, phát vấn, tổng kết đánh giá


- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:


+ Mô tả công việc thanh toán tiền với ngân hàng của cán bộ kế toán thanh toán của doanh nghiệp.


+ Yêu cầu về tiêu chuẩn công việc thanh toán với ngân hàng


+ Điều kiện để thực hiện công việc thanh toán với ngân hàng


+ Kiến thức kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc thanh toán.


+ Lỗi thường gặp cần tránh đối với cán bộ thanh toán.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, 4

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Đặng Đức Dũng, Lại Đức Cận, Quản lý chất l​ượng sản phẩm, Đại học th​ương mại 1995.
- Đặng Minh Trang,  Quản lý chất l​ượng trong các doanh nghiệp, NXB Giáo dục,1999.

- Bùi Nguyên Hùng, Quản lý chất l​ượng toàn diện, NXB Trẻ, 1997.

- Phạm Xuân Hậu, Quản trị chất l​ượng dịch vụ khách sạn du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà nội, 2001.

- Geory  R.Beilharz and Ross L. Chapman, Quality Management in Service organizations, Longman Business &Professional, 1994.

- Wiliem F.G Mastenbroek, Managing for Quality in the Service sector,

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019


TRƯỞNG KHOA
Đồ án chuyên ngành 1, Thực tập tốt nghiệp





HỌC KỲ 2





Pháp luật





Tin học





Tiếng Anh 2





Tuyển điểm DL VN








Luật du lịch VN





Xây dựng CT DL





Tâm lý khách du lịch





NV lữ hành





Môn học tự chọn








Tiến trình lịch sử VN








Tiếng Anh 1





Tổng quan du lịch





Văn hóa Việt Nam





Kỹ năng mềm (*)





Giao tiếp trong DL








HỌC KỲ 1





Giáo dục chính trị





Giáo dục thể chất (*)





GDQP & AN (*)





NV văn phòng 








5

